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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ CÔNG 

TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ 

LUẬT HỢP TÁC XÃ 2023 

I. CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ 

CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Câu 1. Đề nghị cho biết việc xây dựng và triển khai chương trình hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi bộ, cơ quan ngang 

bộ, địa phương được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 12 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xây 

dựng và triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương được thực hiện như sau: 

- Đối với chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ: Bộ, cơ quan ngang bộ lồng ghép các nội dung 

của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vào Đề án hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định. 

- Đối với chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

phạm vi địa phương: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đại 

diện cho doanh nghiệp, tổ chức khác và cá nhân có liên quan xây dựng và đề 

xuất chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa 

phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong phạm vi địa phương trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp. Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh sẽ bố trí kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương. 

Câu 2. Pháp luật quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm 

gì trong việc phối hợp, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý? 
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Trả lời: 

Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phối hợp, thực hiện 

chương trình hỗ trợ pháp lý được thực hiện như sau: 

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước và tổ chức đại diện cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

- Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định có liên quan, trình tự, thủ tục để 

thụ hưởng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.  

- Thụ hưởng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

tinh thần bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. 

Câu 3. Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp có những nhiệm vụ và 

trách nhiệm gì trong xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?  

Trả lời: 

Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách 

nhiệm của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp như sau: 

- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về pháp luật, chủ trì, tham gia xây 

dựng, thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các 

nguồn lực để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành viên. 

- Tham gia xây dựng, phản biện, triển khai chính sách liên quan đến hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia đánh giá cơ sở dữ 

liệu về pháp luật và chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. 
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Câu 4. Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp có được đề xuất hoặc tham 

gia triển khai một hoặc một số hoạt động cụ thể của chương trình hỗ trợ 

pháp lý liên ngành hay không? 

Trả lời: 

Điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 55/2019/NĐ- CP của Chính phủ 

quy định tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chủ động hoặc theo yêu cầu của Bộ 

Tư pháp đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gửi đến 

Bộ Tư pháp để tổng hợp xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

tổ chức đại diện cho doanh nghiệp có trách nhiệm chủ trì, tham gia xây dựng, 

thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Đối chiếu các quy định nêu trên, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được 

đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để phục vụ xây 

dựng chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành hoặc tham gia thực hiện các hoạt 

động của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành. 

Câu 5. Đề nghị cho biết nguồn lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí từ đâu? Các cơ quan, tổ chức có 

được huy động, sử dụng kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa hay không? 

Trả lời: 

Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định kinh phí hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ do ngân sách Nhà nước đảm bảo. 

Kinh phí này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà 

nước hàng năm trên cơ sở kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
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doanh nghiệp nhỏ và vừa của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Các cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, cụ thể là các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được huy 

động, sử dụng kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy 

định của pháp luật.  

Câu 6. Để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được 

triển khai có hiệu quả, pháp luật quy định như thế nào về việc thực hiện 

kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ? 

Trả lời: 

 Theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan, 

tổ chức chủ trì thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.  

Theo đó, các nội dung thực hiện kiểm tra, giám sát bao gồm: (i) Chất 

lượng, đối tượng thụ hưởng của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa; (ii) Việc thực hiện trình tự, thủ tục, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về 

kết quả thực hiện hoạt động này; (iii) Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử 

dụng kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức chủ trì chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tác động 

đối với đối tượng được hỗ trợ và công khai kết quả đánh giá tại mục hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử của mình.  
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Cơ sở đánh giá hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chính là kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa thụ hưởng hoạt động hỗ trợ pháp lý. 

Câu 7. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa theo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 được thực hiện đối với nhóm đối tượng 

nào? 

Trả lời: 

  Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là một 

trong 03 nhóm nội dung quan trọng của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025. Nhóm hoạt động này chia 

thành nhóm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và 

nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Đối với nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa: Đối tượng thụ hưởng bao gồm người quản lý, điều hành, người phụ 

trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Đối với nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đối tượng thụ hưởng 

chính là đội ngũ nhân lực làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa của các bộ, ngành, địa phương. 

Câu 8. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận, thụ hưởng hoạt động 

hỗ trợ pháp lý của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 thông qua hình thức nào? 

Trả lời: 

Hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm nhiều 

hoạt động khác nhau và được thực hiện thông qua nhiều hình thức. Các doanh 
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nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận, thụ hưởng hoạt động hỗ trợ pháp lý thông 

qua các hình thức do các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức đại diện doanh nghiệp, 

địa phương triển khai thực hiện phù hợp và bám sát nhu cầu thực tế của các 

doanh nghiệp. 

Các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể là: (1) 

Thông qua tư vấn viên pháp luật thực hiện giải đáp, tư vấn vụ việc, vướng mắc 

pháp lý của doanh nghiệp; (2) Thông qua diễn đàn, đối thoại trực tiếp về những 

vướng mắc, vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp quan tâm do các bộ, cơ quan ngang 

bộ, tổ chức có thẩm quyền, địa phương tổ chức; (3) Thông qua tư vấn qua thư 

điện tử, mạng xã hội… 

Câu 9. Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2023” được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt ngày 05/4/2023 đã đề ra mục tiêu chung như thế nào đối với công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2023” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 (Đề án 345) đã đề ra mục tiêu 

tổng quát là “Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các vướng mắc, bất cập; 

tiếp tục đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường 

cơ chế phối hợp liên ngành; huy động các nguồn lực xã hội; chú trọng ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp; triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng, hiệu quả 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức 

tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp”. 
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Câu 10. Đề án 345 đã đề ra các mục tiêu cụ thể như thế nào đối với 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Các mục tiêu cụ thể được Đề án 345 xác định và phấn đấu thực hiện đạt 

được bao gồm:  

- Hoàn thiện khung pháp lý về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phấn đấu 

100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp; tăng cường tổ chức 

tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và người làm công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.  

- Vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới tư vấn viên pháp luật; tiếp tục 

xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh 

nghiệp; đảm bảo 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất; giải 

quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khi có 

yêu cầu. Thí điểm và nhân rộng ít nhất 02 mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp hiệu quả trên toàn quốc. 

- Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp; xây dựng hệ sinh thái về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

- Xây dựng và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa 

phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp 

trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gắn với hoàn thiện hệ thống pháp 

luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả liên quan đến doanh nghiệp; triển 

khai các giải pháp xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Câu 11. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp trong thời gian tới, Đề án 345 yêu cầu triển khai nhiệm 

vụ hoàn thiện thể chế đối với công tác này như thế nào? 
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Trả lời:  

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên được Đề án 345 yêu cầu 

triển khai là hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, trong đó tập trung vào các nội dung như sau: 

- Nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP 

ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

từ đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm huy động được sự 

tham gia trực tiếp của tổ chức đại diện doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ pháp lý và 

các chuyên gia độc lập trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý có tính 

mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo. 

- Hoàn thiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp 

chế (theo hướng nâng cao trách nhiệm, trọng tâm, chuyên môn hóa hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức bộ máy của tổ chức pháp chế của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP). 

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan 

nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó tập trung rà soát 

các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường khảo sát, kịp thời đối 

thoại với doanh nghiệp nhằm xác định đúng và trúng các khó khăn, vướng mắc 

pháp lý để đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp 

luật liên quan đến doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở 

Việt Nam, tập trung nghiên cứu, khảo sát, trao đổi qua các hình thức trực tuyến 

(online); tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm trực tiếp về 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
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Câu 12. Qua tham gia một số hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa do các cơ quan trung ương, địa phương tổ chức cho thấy 

còn nhiều doanh nghiệp chưa biết đến chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguyên nhân chủ yếu có thể do công tác truyền 

thông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân chưa được triển khai 

thực hiện kịp thời, thường xuyên, hiệu quả. Xin cho biết Đề án 345 đã đề ra 

nhiệm vụ và giải pháp như thế nào để khắc phục thực trạng này? 

Trả lời: 

Đề án 345 đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần triển khai là nâng 

cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm 

công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội 

ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật. Trong đó tập trung vào các nội 

dung như sau: 

- Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng 

nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.  

- Tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa bộ, cơ quan 

ngang bộ với địa phương; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh 

nghiệp, đoàn luật sư, Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư trong 

việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.  

- Đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tập 

trung vào việc  nghiên cứu đổi mới cách thức tiếp cận đối với doanh nghiệp (chủ 

động hơn, đa dạng hóa hình thức tiếp cận qua mạng xã hội, các kênh truyền 

thông...); nghiên cứu đổi mới cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (giảm 

bớt thủ tục, ưu tiên thực hiện trực tuyến qua email, mạng xã hội...); tổ chức các 

lớp bồi dưỡng, tập huấn người làm công tác hỗ trợ pháp lý về đổi mới cách thức 

tiếp cận doanh nghiệp, đổi mới cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.  
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- xây dựng, duy trì, cập nhật và vận hành Cổng Thông tin điện tử quốc gia 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trọng tâm là nâng cấp Trang thông tin hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và kết hợp 

với các trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, ngành, địa 

phương thành Cổng thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp.  

- Triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp.  

- Lồng ghép hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thúc đẩy 

doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm và tăng cường năng lực tiếp 

cận pháp luật của người dân 

Câu 13. Các nhiệm vụ, hoạt động được Đề án 345 xác định nhằm 

triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời 

gian tới đây tập trung vào những nội dung nào? 

Trả lời: 

Tại mục 3 phần nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 345 đã xác định các 

nhiệm vụ, hoạt động triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, cụ thể như sau: 

- Đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại 

diện cho doanh nghiệp, trong đó tập trung các hoạt động thực hiện tư vấn pháp 

lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp gắn với 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh 

nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng 

pháp luật liên quan đến doanh nghiệp thông qua tổ chức diễn đàn kinh doanh và 

pháp luật, hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh 

nghiệp. 



11 

 

- Triển khai, nhân rộng một số mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

hiệu quả, thiết thực. Trong đó lựa chọn một số địa phương để xây dựng, phát 

triển mô hình điểm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức tổng kết, rút kinh 

nghiệm từ việc triển khai mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số 

địa phương; kết hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương triển khai đồng bộ 

mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 63 địa phương trên cả nước. 

- Tăng cường xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 

khuyến khích các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp, cá nhân 

tham gia hỗ trợ, triển khai đề án, chương trình, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp. 

- Đánh giá, kiểm tra, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

- Xây dựng, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông 

qua các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Đề án, tiến tới liên kết, hợp tác 

giữa các chủ thể có liên quan, đa dạng hóa các chủ thể, dịch vụ, hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó Nhà nước đóng vai trò điều phối. 

Câu 14. Thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp 

luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định thời hạn xử lý hồ 

sơ đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được thực hiện như sau: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ 

hồ sơ theo quy định, bộ, cơ quan ngang bộ thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn vụ 

việc, vướng mắc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đề nghị thanh toán. 

Câu 15. Trong thời hạn bao lâu kể từ ngày thanh toán chi phí hỗ trợ 

tư vấn vụ việc, vướng mắc pháp lý thì cơ quan có thẩm quyền có trách 

nhiệm gửi văn bản tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đến Bộ 
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Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải lên Trang thông tin điện tử hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định thời hạn mà các bộ, cơ 

quang bộ có trách nhiệm gửi văn bản tư vấn pháp luật như sau: Trong thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn vụ việc, bộ, cơ 

quan ngang bộ gửi văn bản tư vấn pháp luật đã loại bỏ các thông tin về bí mật 

kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định 

số 55/2019/NĐ-CP cho Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải lên 

Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cổng thông tin quốc 

gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Câu 16. Qua xem xét hồ sơ, nếu thấy nội dung của văn bản tư vấn 

pháp luật không thuộc phạm vi tư vấn theo hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký 

kết giữa doanh nghiệp và tư vấn viên pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

có được từ chối thanh toán chi phí hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, trường hợp nội 

dung văn bản tư vấn pháp luật không thuộc phạm vi tư vấn theo văn bản thỏa 

thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh 

nghiệp theo Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và 

doanh nghiệp nhỏ và vừa thì bộ, cơ quan ngang bộ từ chối thanh toán chi phí và 

có văn bản thông báo với doanh nghiệp và tư vấn viên pháp luật. 

Câu 17. Đề nghị cho biết nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa? 

Trả lời: 

Điều 4 Thông tư số 64/2021/TT-BTP ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
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nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định 

về nguồn kinh phí triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như 

sau: 

1. Nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước. 

2. Nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. 

3. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Câu 18. Việc lập dự toán triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa 

phương cấp tỉnh được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 4 Thông tư số 64/2021/TT-BTP quy định việc lập dự toán cho công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện như sau: 

- Về căn cứ lập dự toán: Các cơ quan sẽ căn cứ quy định tại Nghị định 

số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ; kế hoạch triển khai hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh đã được người có thẩm quyền phê duyệt; các nội dung 

chi, mức chi quy định tại Thông tư số 64/2021/TT-BTC. 

- Trên cơ sở các căn cứ nêu trên, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí 

từ ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và 

tổng hợp chung trong kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm theo 

quy định; gửi cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp tổng hợp, gửi đơn vị dự toán 

cấp I để gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
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Câu 19. Mức chi xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử 

dụng các dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

 Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 64/2021/TT-BTP, mức chi cho 

xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng các dữ liệu, cơ sở dữ 

liệu phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 

5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các văn bản hiện hành về chi ứng dụng 

công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin 

và truyền thông. 

Câu 20. Theo quy định của pháp luật, mức chi cụ thể cho hoạt động 

cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, 

pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh 

vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-

CP dưới các hình thức: Tài liệu viết; dữ liệu điện tử (bản tin pháp luật, 

phóng sự, chuyên đề, chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật) để đăng tải 

trên các phương tiện truyền thông được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Mức chi cụ thể cho hoạt động cung cấp thông tin pháp luật trong nước, 

thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và 

chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị 

định số 55/2019/NĐ-CP dưới các hình thức: Tài liệu viết; dữ liệu điện tử (bản 

tin pháp luật, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-73-2019-ND-CP-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
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để đăng tải trên các phương tiện truyền thông được quy định tại khoản 2 Điều 3 

Thông tư số 64/2021/TT-BTP, cụ thể: 

 - Chi biên soạn sách, tài liệu: Thực hiện theo quy định về chi xây 

dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học theo quy định tại 

Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo 

trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. 

 - Chi sản xuất, phát hành, phát sóng các chương trình thu hình, thu 

thanh; các nội dung chi khác liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin: Mức 

chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 

năm 2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, 

Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 

định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân 

khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, quy định về định mức kinh tế - 

kỹ thuật hiện hành và các hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp 

luật. 

Câu 21. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo nhiệm vụ 

được giao trong Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được thanh toán những nội dung nào và tmức chi như thế nào? 

Trả lời: 

Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo Chương trình hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được chi những nội dung và mức chi theo quy 

định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 64/2021/TT-BTP, cụ thể như sau: 

* Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, tư vấn viên pháp luật: 

 - Các khoản chi do doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật 

tự chi trả bao gồm: Chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và các khoản chi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-76-2018-tt-btc-muc-chi-xay-dung-chuong-trinh-bien-soan-giao-trinh-giao-duc-dai-hoc-393221.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-18-2014-nd-cp-che-do-nhuan-but-trong-linh-vuc-bao-chi-xuat-ban-223342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-21-2015-ND-CP-nhuan-but-thu-lao-tac-pham-dien-anh-my-thuat-nhiep-anh-san-khau-266549.aspx
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khác do doanh nghiệp quyết định hỗ trợ cho người lao động khi tham dự tập 

huấn theo khả năng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được hạch toán các khoản chi hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp tham 

dự tập huấn vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo quy định. Mức chi phí 

đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ để tính vào chi phí hoạt động của doanh 

nghiệp thực hiện theo quy định về chế độ công tác phí quy định tại Thông tư 

số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

 - Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi còn lại (trừ chi phí đi 

lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư này) để tổ 

chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Thực hiện theo quy định 

về chế độ chi tổ chức hội nghị tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 * Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng 

của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Câu 22. Pháp luật quy định các nội dung và mức chi được quyết toán 

cho nhiệm vụ xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa như thế nào?  

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 64/2021/TT-BTC, việc xây 

dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được chi những nội dung và mức chi cụ thể như sau: 

- Chi khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2017-TT-BTC-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2017-TT-BTC-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2018-TT-BTC-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-383277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2018-TT-BTC-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-383277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-109-2016-TT-BTC-lap-du-toan-su-dung-quyet-toan-kinh-phi-thuc-hien-dieu-tra-thong-ke-316840.aspx
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trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia. 

 - Chi các cuộc họp góp ý đề cương chương trình, xét duyệt, thẩm 

định, xây dựng nội dung chương trình: Thực hiện theo chế độ hội nghị quy định 

tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 - Chi thực hiện chương trình: Các cơ quan được giao thực hiện 

chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ chương trình 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các chế độ, định mức chi đã được quy định 

để thực hiện. 

Câu 23. Bộ Tư pháp được giao những trách nhiệm, nhiệm vụ gì trong 

triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025? 

Trả lời: 

Trách nhiệm, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong triển khai Chương trình hỗ 

trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 được 

quy định tại mục III.2.a Điều 1 Quyết định số 81/QĐ-TTg, cụ thể như sau: 

- Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình. 

- Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa; xây dựng các quy chế, quy định tổ chức và hoạt động của Chương trình. 

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm để xác định cụ thể 

các hoạt động ưu tiên triển khai thực hiện Chương trình trong năm đó. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình, tổng hợp chung 

trong dự toán của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tài chính để bố trí dự toán theo quy định 

của pháp luật ngân sách nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2017-TT-BTC-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
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- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của 

pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động của Chương trình 

và huy động các nguồn lực hợp pháp phục vụ triển khai Chương trình. 

- Lựa chọn cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện các hoạt động của 

Chương trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về ngân sách 

nhà nước, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Chủ trì, hướng dẫn tổ chức thực hiện, khảo sát, kiểm tra, giám sát, đánh 

giá, tổng kết việc thực hiện Chương trình. 

Câu 24. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao trách nhiệm, nhiệm vụ gì 

trong triển khai thực hiện Chương trình Chương trình hỗ trợ pháp lý liên 

ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025? 

Trả lời: 

Trách nhiệm, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong triển khai 

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 

2021 – 2025 được quy định tại mục III.2.c Điều 1 Quyết định số 81/QĐ-TTg, đó 

là phối hợp với Bộ Tư pháp lồng ghép các hoạt động của Chương trình vào các 

chương trình, đề án, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy 

định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan. 

Câu 25. Các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh 

nghiệp được giao trách nhiệm, nhiệm vụ gì trong triển khai thực hiện các 

hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025? 

Trả lời: 

Trách nhiệm, nhiệm vụ của các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, tổ chức đại 

diện cho doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình 

hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 
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được quy định tại mục III.2.e, g Điều 1 Quyết định số 81/QĐ-TTg, cụ thể Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 

Nam, các hiệp hội, hội doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp khác 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-

CP có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các hoạt động của 

Chương trình. 

Câu 26. Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới đội ngũ 

doanh nhân Việt Nam. Đề nghị cho biết tại Nghị quyết số 41-NQ/TW của 

Bộ Chính trị đã nêu quan điểm như thế nào về xây dựng và phát huy vai trò 

của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới? 

Trả lời: 

Nghị quyết số 41-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 10/101/2023 về 

xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới 

(Nghị quyết số 41-NQ/TW) đã xác định 03 quan điểm, cụ thể như sau: 

- Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực 

lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh 

nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục 

tiêu phát triển đất nước. 

- Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần 

yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, 

góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

- Tăng cưg, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần 

yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, 

góp phần phát triển đất nước priển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà 

nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện nền 
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kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa. 

Câu 27. Nghị quyết số 41- NQ/TW đã đề ra các mục tiêu gì về xây dựng 

và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới? 

Trả lời: 

Nghị quyết số 41-NQ/TW đã đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2045 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh 

nhân Việt Nam, cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu tổng quát: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số 

lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh 

doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, 

tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có 

trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục 

tiêu phát triển đất nước. 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có 

quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số 

doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong 

các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng 

trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công 

nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công 

nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. 

- Về tầm nhìn đến năm 2045: Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có 

quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, 

có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu 

thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. 
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Câu 28. Nghị quyết số 41-NQ/TW đã đề ra những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu nào về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân 

Việt Nam trong thời kỳ mới? 

Trả lời: 

Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là:  

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực 

hiện mục tiêu phát triển đất nước. 

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh 

thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống 

hiến. 

- Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 

- Xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi 

dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

- Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, 

nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

- Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây 

dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân. 

Câu 28. Để triển khai nhiệm vụ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 

của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, Nghị 

quyết số 41-NQ/TW xác định cần thực hiện những giải pháp gì? 

Trả lời: 
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Có 03 nhóm nhiệm vụ chủ yếu được xác định tại Nghị quyết số 44-

NQ/TW về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong 

thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, cụ thể là: 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, 

cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị 

trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục 

tiêu phát triển đất nước. 

- Tập trung tuyên truyền, vận động đội ngũ doanh nhân nhận thức sâu sắc, 

đầy đủ về vai trò, sứ mệnh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao 

tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự 

chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. 

- Khuyến khích đội ngũ doanh nhân phấn đấu, xây dựng đạo đức, văn hoá 

kinh doanh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

nêu cao trách nhiệm xã hội, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua 

yêu nước. Chú trọng tôn vinh, biểu dương các tấm gương doanh nhân, doanh 

nghiệp tiêu biểu. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc thông tin, 

tuyên truyền, cổ vũ đội ngũ doanh nhân Việt Nam. 

Câu 29. Để hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, 

kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp 

phát triển và cống hiến, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã đề ra các nhiệm vụ và 

giải pháp như thế nào? 

 Trả lời: 

 Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về 

hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an 

toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến, cụ thể là: 
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 - Khẩn trương rà soát, thể chế hoá kịp thời, đầy đủ, đồng bộ đường 

lối, chủ trương của Đảng về phát triển đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh 

nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh, bảo hộ 

quyền tài sản hợp pháp, khởi nghiệp, bổ sung chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi 

phạm, không hình sự hoá quan hệ kinh tế... bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn 

định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, bình đẳng, nhất là trong tiếp cận nguồn 

lực về đất đai, tài chính, công nghệ; thực hiện phương thức đối tác công - tư; 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng 

phục vụ; kiểm soát, xoá bỏ đặc quyền, độc quyền trong sản xuất, kinh doanh. 

 - Quan tâm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển 

kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các mô 

hình, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới để mở rộng không gian phát triển cho 

doanh nhân, doanh nghiệp; phát triển đồng bộ các loại thị trường, nhất là thị 

trường vốn, lao động, quyền sử dụng đất, khoa học và công nghệ. Nghiên cứu 

triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để tạo điều kiện cho doanh nhân, 

doanh nghiệp có bước đột phá trong một số lĩnh vực mới, có lợi thế, tiềm năng. 

 - Tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc 

biệt là cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từng bước mở rộng, hoàn thiện cơ 

chế đối thoại, tham vấn của các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý nhà nước với 

đội ngũ doanh nhân trong quá trình xây dựng, hoạch định, tổ chức thực hiện 

chiến lược, chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám 

sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, 

công chức, viên chức với doanh nhân, doanh nghiệp; có cơ chế ngăn ngừa, xử lý 

nghiêm hành vi nhũng nhiễu, cản trở, tham nhũng, tiêu cực đối với doanh nhân, 

doanh nghiệp. Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt 
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Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp. 

Câu 30. Những nhiệm vụ và giải pháp về phát triển đội ngũ doanh 

nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 

thời kỳ mới được xác định như thế nào trong Nghị quyết số 41-NQ/TW? 

Trả lời: 

 Có 04 nhóm nhiệm và giải pháp về phát triển đội ngũ doanh nhân 

lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới, 

đó là: 

- Ban hành chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân quốc gia, ngành, địa 

phương gắn với mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2045 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ 

mới. Có chính sách đột phá để hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, 

doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, 

trọng yếu, có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm 

chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp. Có chính sách tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng 

lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, 

ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh 

tế xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khuyến khích hộ kinh 

doanh cá thể đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp. 

 - Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, nhất là trong 

các lĩnh vực mới, trong thế hệ trẻ. Có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh 

nhân nữ, doanh nhân trẻ, doanh nhân dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động ở 

địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Quan tâm phát triển kinh tế 

hợp tác với vai trò nòng cốt của hợp tác xã. 

 - Tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân có đại diện tham gia trong 

các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hợp pháp khác 
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có liên quan. Nghiên cứu, ban hành chính sách động viên, tạo điều kiện cho 

doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát 

triển đất nước. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài tăng cường trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước. 

 - Xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh 

nhân, khuyến khích doanh nhân ở tất cả các thành phần kinh tế tham gia, chú 

trọng đào tạo, bồi dưỡng các vấn đề mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, 

khởi nghiệp, quản trị kinh doanh hiện đại, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực 

tiễn, xu hướng kinh doanh mới… Đồng thời, khuyến khích doanh nhân thành 

đạt tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh 

nghiệm. Đa dạng hoá các hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng trong và 

ngoài nước. Triển khai các chương trình hỗ trợ pháp lý, nâng cao năng lực cho 

doanh nhân, doanh nghiệp tham gia có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, 

các cam kết quốc tế của Việt Nam. 

Câu 31. Tại Nghị quyết số 41-NQ/TW, các nhiệm vụ và giải pháp về xây 

dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được xác định như thế nào? 

Trả lời: 

 Nghị quyết số 41-NQ/TW đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp về 

xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như sau: 

 - Hoàn thiện và vận động đội ngũ doanh nhân phấn đấu thực hiện 

chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh, gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận 

được tinh hoa văn hoá kinh doanh thế giới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong 

xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Lấy đạo đức, văn hoá 

kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; nâng cao vai trò 
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của doanh nhân đóng góp cho ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá 

hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam. 

 - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối 

với xã hội, nhất là trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng; giữ 

gìn uy tín, thương hiệu doanh nghiệp; chú trọng bảo vệ môi trường; lên án, ngăn 

chặn, kiên quyết xử lý doanh nhân, doanh nghiệp vi phạm đạo đức, văn hoá kinh 

doanh, vi phạm pháp luật. Đồng thời, khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp 

thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực các hoạt động giúp đỡ cho người 

có hoàn cảnh khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Câu 32. Các nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường đoàn kết, hợp tác, 

liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh 

đạo của Đảng được xác định như thế nào tại Nghị quyết số 41-NQ/TW? 

Trả lời: 

Nghị quyết số 41-NQ/TW xác định nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường 

đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức 

dưới sự lãnh đạo của Đảng như sau: 

- Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phối hợp hoạt động trong đội ngũ doanh 

nhân; giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức thông qua các hình 

thức đa dạng, phù hợp, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm xã 

hội, góp phần xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, thực chất giữa 

doanh nghiệp và người lao động, đẩy mạnh ký kết thoả ước lao động tập thể, 

giải quyết hài hoà lợi ích doanh nghiệp và người lao động; định kỳ tổ chức đối 

thoại, hội nghị người lao động trong doanh nghiệp. Quan tâm quyền lợi hợp 

pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về tiêu chuẩn, an toàn lao động, an 

sinh, phúc lợi xã hội, dân chủ ở cơ sở, hạn chế tối đa tranh chấp lao động. Tạo 

điều kiện cho tổ chức công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò 

cầu nối giữa người lao động với doanh nhân, doanh nghiệp; phối hợp phát triển 
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doanh nghiệp, xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã 

hội. 

- Khai thác thế mạnh, thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa doanh nhân, doanh 

nghiệp với nông dân theo hướng xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi cung 

ứng, chuỗi giá trị; tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện cho doanh nhân, doanh 

nghiệp, nông dân phát huy vai trò cầu nối trong liên kết, hợp tác. 

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp với đội ngũ 

trí thức, nhất là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, các trung tâm, viện 

nghiên cứu, các trường đại học… thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận khoa học 

công nghệ thông qua đội ngũ trí thức, gắn nghiên cứu với thử nghiệm, tạo đột 

phá trong sản xuất, kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tăng năng 

suất lao động để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững; phát huy vai trò 

cầu nối của các tổ chức đại diện cho doanh nhân, doanh nghiệp và các tổ chức 

của đội ngũ trí thức. 

- Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các tổ chức của doanh nhân, doanh 

nghiệp và giữa doanh nhân, doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với 

doanh nghiệp lớn; giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nước, tạo cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi 

cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu; chú trọng liên kết, hợp tác theo ngành, cụm sản 

xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. 

Câu 33. Để phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, 

Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nào? 

Trả lời: 

Nghị quyết số 44-NQ/TW đã đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm 

phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đó là: 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên đoàn Thương mại và Công 
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nghiệp Việt Nam, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là tổ chức chính trị - xã hội 

- nghề nghiệp đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, 

doanh nghiệp; phát triển hội viên, phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh; là 

cầu nối vững chắc giữa Đảng với doanh nhân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức đại 

diện giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân; lắng nghe, tập hợp, phản ảnh, phối hợp 

giải quyết tâm tư, nguyện vọng của doanh nhân, doanh nghiệp. Tham gia xây 

dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật liên quan; tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

doanh nhân, thúc đẩy khởi nghiệp, tập hợp, liên kết, hợp tác, hỗ trợ doanh nhân, 

doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng, vận động, thúc đẩy, khuyến khích 

doanh nhân thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh; tôn vinh doanh 

nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hoạt động của 

các tổ chức đại diện hợp pháp của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp. 

Nhà nước nghiên cứu, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện doanh nhân tham 

gia cung cấp một số dịch vụ công phù hợp. 

Câu 34. Có những nhiệm vụ và giải pháp nào được đề ra và triển 

khai theo Nghị quyết số 41-NQ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội 

ngũ doanh nhân? 

Trả lời: 

Nghị quyết số 44-NQ/TW đã đề ra 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm  

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát 

huy vai trò đội ngũ doanh nhân, cụ thể như sau: 
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- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong 

lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng đối với 

việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân. Chú trọng phát triển 

đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp; đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Đảng trong các loại hình doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ 

mới. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo doanh 

nghiệp nhằm phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Đẩy mạnh 

thực hiện chủ trương kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện. Thành lập đảng bộ cơ sở tại khu công nghiệp, khu chế xuất, 

cụm công nghiệp ở nơi có đủ điều kiện. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong 

doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam. 

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã 

hội trong doanh nghiệp, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phù hợp với 

loại hình, địa bàn, tính chất, quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Đổi mới 

phương thức quản lý nhà nước theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung 

tâm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng quan hệ Nhà nước - doanh 

nghiệp - người lao động; tăng cường hướng dẫn các tổ chức quần chúng phối 

hợp với doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động. 

Câu 35. Để thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, Chính phủ đã ban 

hành Nghị quyết số 66/NQ-CP. Đề nghị cho biết Chính phủ đã đặt ra những 

mục đích và yêu cầu gì trong triển khai Nghị quyết này? 

Trả lời: 

 Ngày 09/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP 

về Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 

41-NQ/TW, trong đó xác định rõ các mục đích, yêu cầu như sau: 



30 

 

 - Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có 

hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong 

Nghị quyết số 41-NQ/TW. 

 - Thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức quán 

triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; tạo chuyển biến rõ rệt về 

nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vai trò của 

doanh nhân, doanh nghiệp. 

 - Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để Chính phủ và 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) 

tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ 

thể của Nghị quyết số 41-NQ/TW. 

 - Thể hiện vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ, theo tinh thần 

đồng hành, chia sẻ cùng doanh nhân, lấy doanh nhân, doanh nghiệp làm đối 

tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nhân đầu tư, kinh doanh, 

đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Câu 36. Nghị quyết số 66/NQ-CP đề ra những mục tiêu gì trong giai 

đoạn từ nay đến năm 2023 nhằm thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 

41-NQ/TW? 

Trả lời: 

 Mục II Nghị quyết số 66/NQ-CP đã xác định mục tiêu theo hai giai 

đoạn, bao gồm giai đoạn từ nay đến năm 2030, cụ thể như sau: 

- Có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều 

doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh 

trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các 

ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-41-NQ-TW-2023-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-thoi-ky-moi-582063.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-41-NQ-TW-2023-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-thoi-ky-moi-582063.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-41-NQ-TW-2023-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-thoi-ky-moi-582063.aspx
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- Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, 

khoảng 32 - 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu; tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu trong 

tổng số doanh nghiệp đạt khoảng 10%. 

- Khoảng 65 - 70% chủ doanh nghiệp có trình độ đại học trở lên. 

- Khoảng 20 - 25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 30 - 35% số 

doanh nghiệp có giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp là nữ. 

- Có ít nhất 70 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD, 120 

doanh nghiệp có doanh thu thuần đạt trên 1 tỷ USD và 100 doanh nghiệp đạt lợi 

nhuận trước thuế trên 100 triệu USD. 

- Số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị 

thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm. 

- Có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế 

giới, 05 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. 

Câu 37. Nghị quyết số 66/NQ-CP đề ra những mục tiêu gì trong giai 

đoạn đến năm 2045 nhằm thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 41-

NQ/TW? 

Trả lời: 

Nghị quyết số 66/NQ-CP xác định một số mục tiêu đến năm 2045 như 

sau: 

- Một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi 

giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của 

Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước. 

- Hình thành và phát tri nông nghũ doanh nhân Viphát tri nông nghiệp, 

tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, 

cóy tín trong khu vt tri nông ngh 
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Câu 38. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao các cơ quan có thẩm quyền 

những nhiệm vụ và trách nhiệm gì nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai 

trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước? 

Trả lời: 

Các cơ quan được giao nhiệm vụ, trách nhiệm nhằm nâng cao nhận thức 

về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất 

nước bao gồm: 

1. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 

các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức thường niên Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp 

mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc để 

kịp thời động viên, khuyến khích, vinh danh và tháo gỡ các rào cản, khó khăn 

trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo nhu cầu, phối hợp với các Hiệp 

hội, tổ chức đại diện doanh nghiệp định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại với doanh 

nghiệp, doanh nhân thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để động viên, khuyến khích, 

vinh danh và nắm bắt mong muốn, yêu cầu hỗ trợ, xử lý trong thẩm quyền các 

khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, doanh nhân. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan 

liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: Rà soát, hướng dẫn các cơ quan báo chí, 

truyền thông hoạt động đúng quy định, phản ánh đúng tình hình của doanh 

nhân, doanh nghiệp; phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nhà báo Việt Nam xây dựng môi trường 

truyền thông, báo chí thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, doanh nhân tăng cường 

quan hệ hợp tác, đồng hành giữa báo chí và doanh nhân, đẩy mạnh nâng cao 

nhận thức của doanh nhân, doanh nghiệp về ý thức chấp hành, tuân thủ pháp 
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luật, đạo đức kinh doanh; phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông 

tin, quảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật và 

đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua các cơ quan 

báo chí, truyền thông phát hiện các hành vi tiêu cực, cản trở hoạt động của 

doanh nghiệp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và công khai trên 

Cổng thông tin điện tử của bộ. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện nâng cấp Cổng Thông tin 

doanh nghiệp để cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp hiệu quả. 

5. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các tổ chức đại diện cho doanh nhân, doanh 

nghiệp chủ động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

đội ngũ doanh nhân; chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương và địa 

phương trong việc tổ chức đối thoại, gặp gỡ giữa người đứng đầu Chính phủ, bộ, 

ngành và địa phương với doanh nhân, doanh nghiệp; tôn vinh, biểu dương các 

tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu 

Câu 39. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao các cơ quan có thẩm quyền 

những nhiệm vụ và trách nhiệm gì trong việc triển khai các nhiệm vụ được 

giao nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, 

doanh nhân? 

Trả lời: 

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều 

văn bản (Nghị quyết, Quyết định) tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy, tạo môi 

trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp, doanh nghiệp. Trên 

cơ sở đó, Nghị quyết số 66/NQ-CP tiếp tục nhấn mạnh và yêu cầu các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung triển khai 

quyết liệt, thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền các 

nhiệm vụ được quy định tại các văn bản này, cụ thể là: 
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- Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa. 

- Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban 

hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030. 

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về 

tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh 

nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 

về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, 

điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

- Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan 

trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về 

một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, 

phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-99-NQ-CP-2017-Chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-Nghi-quyet-11-NQ-TW-363247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-11-NQ-TW-2017-ve-hoan-thien-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-11-NQ-TW-2017-ve-hoan-thien-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-139-NQ-CP-2018-Chuong-trinh-hanh-dong-cat-giam-chi-phi-cho-doanh-nghiep-399394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2020-Chuong-trinh-cat-giam-don-gian-hoa-quy-dinh-ve-hoat-dong-kinh-doanh-442424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-76-nq-cp-2021-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-2021-2030-481235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2022-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-doanh-nghiep-nha-nuoc-513072.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-131-nq-cp-2022-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-531493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-45-NQ-CP-2023-thuc-hien-Nghi-quyet-10-NQ-TW-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-561391.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-10-NQ-TW-2017-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-58-NQ-CP-2023-chinh-sach-ho-tro-doanh-nghiep-chu-dong-thich-ung-phat-trien-ben-vung-564277.aspx
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- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Câu 40. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư những nhiệm vụ và trách nhiệm gì trong việc hoàn thiện thể chế, chính 

sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, 

doanh nhân? 

Trả lời: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan triển khai các nhiệm vụ như sau: 

- Đôn đốc, theo dõi, xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai Nghị quyết trong 

thời gian tới, đồng thời điều chỉnh theo hướng kiểm soát, xóa bỏ đặc quyền, độc 

quyền trong sản xuất kinh doanh; trình Chính phủ trong năm 2025. 

- Hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Hợp 

tác xã năm 2023 và đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã nhằm tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; đẩy 

mạnh triển khai Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 và tiến hành tổng kết, đánh giá, đề xuất Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã giai đoạn mới. 

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 

2020 nhằm khắc phục các bất cập, vướng mắc hiện nay. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-411-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-508672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-99-NQ-CP-2017-Chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-Nghi-quyet-11-NQ-TW-363247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-11-NQ-TW-2017-ve-hoan-thien-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-11-NQ-TW-2017-ve-hoan-thien-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1804-QD-TTg-2020-phe-duyet-Chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-457680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
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- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư cho 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định 

số 94/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định cơ chế, 

chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; trình Chính phủ 

trong năm 2024. 

- Đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 

07 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh 

tế tuần hoàn ở Việt Nam. Hoàn thiện Nghị định về cơ chế thử nghiệm các mô 

hình kinh tế tuần hoàn; trình Chính phủ trong năm 2024. 

- Đánh giá việc thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế 

chia sẻ; đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, 

giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp 

hoạt động kinh tế chia sẻ và truyền thống, tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh 

nghiệp truyền thống chuyển đổi hình thức kinh doanh và các doanh nghiệp công 

nghệ trong nước phát triển; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025. 

- Nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đến 

năm 2030, định hướng đến năm 2045; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024. 

- Nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; trình 

Chính phủ trong năm 2024. 

Câu 41. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách 

nhiệm gì cho Bộ Công thương trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách tạo 

môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân? 

Trả lời: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-38-2018-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-dau-tu-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-khoi-nghiep-sang-tao-377302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-94-2020-ND-CP-quy-dinh-co-che-chinh-sach-uu-dai-doi-voi-Trung-tam-Doi-moi-sang-tao-450960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-687-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-o-Viet-Nam-516231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-999-QD-TTg-2019-ve-phe-duyet-De-an-thuc-day-mo-hinh-kinh-te-chia-se-421017.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-01-2021-ND-CP-dang-ky-doanh-nghiep-283247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-01-2021-ND-CP-dang-ky-doanh-nghiep-283247.aspx
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Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển 

công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo cơ chế tháo gỡ các điểm nghẽn về thị trường, tín 

dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, gia tăng tỷ lệ 

nội địa hóa của các ngành công nghiệp. 

- Trong năm 2026, tiến hành sơ kết Chiến lược phát triển ngành cơ khí 

Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 ban hành tại Quyết định 

số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở 

đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Chiến lược nhằm phát 

triển dung lượng cho các phân ngành cơ khí, nâng cao trình độ sản xuất, gia tăng 

tỷ lệ nội địa hóa và tỷ lệ sử dụng sản phẩm cơ khí trong nước, cũng như giải 

pháp phát triển các phân ngành cơ khí cụ thể. 

- Xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng phát triển các dòng xe thế 

hệ mới, xe thân thiện với môi trường phù hợp với lộ trình chuyển đổi năng 

lượng và phát triển bền vững của quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ trong 

năm 2025. 

- Xây dựng, hoàn thiện Chương trình phát triển bền vững ngành dệt may 

và da giày giai đoạn 2025 - 2035, trong đó tập trung các giải pháp phát triển 

nguyên phụ liệu cho ngành; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024. 

- Nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ về điều kiện đầu tư kinh 

doanh đối với các ngành công nghiệp thực phẩm, bảo đảm quy mô sản xuất hiệu 

quả và chất lượng sản phẩm trong ngành. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện định 

mức kinh tế - kỹ thuật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cho các 

ngành công nghiệp thực phẩm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-111-2015-nd-cp-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-294699.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-319-QD-TTg-2018-phe-duyet-Chien-luoc-phat-trien-nganh-co-khi-Viet-Nam-377519.aspx
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- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm 

nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập trong phát triển công nghiệp thời gian 

tới; báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, đưa vào chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh của Quốc hội trong năm 2025. 

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các nhiệm 

vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành tại Quyết định số 165/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. 

Câu 42. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách 

nhiệm gì cho Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc hoàn thiện thể chế, 

chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, 

doanh nhân? 

Trả lời: 

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Đánh giá đầy đủ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động nghiên cứu, đổi 

mới, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện nay; nghiên cứu, đề xuất sửa 

đổi Luật Khoa học và Công nghệ theo hướng tạo đột phá trong cơ chế, chính 

sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; báo cáo Chính phủ trình Quốc 

hội xem xét, đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong 

năm 2024. 

- Đôn đốc, theo dõi việc triển khai Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 

tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Đẩy mạnh triển khai 

các Chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trung hạn đến 

năm 2025 và dài hạn đến năm 2030. 

- Hoàn thiện các chính sách khuyến khích đẩy mạnh hợp tác giữa doanh 

nghiệp và viện nghiên cứu, trường đại học; kết nối giữa người mua và người 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-165-QD-TTg-2024-Chien-luoc-phat-trien-nang-luong-hydrogen-Viet-Nam-den-2030-tam-nhin-2050-598438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2013-197387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-569-QD-TTg-2022-Chien-luoc-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-512896.aspx
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bán, sản xuất và tiêu dùng để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ; thực hiện cơ chế thí điểm chính sách tạo động lực thương mại 

hóa, sớm đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh. 

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao 

năng lực hấp thụ công nghệ và đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất 

lao động. Đồng thời đề xuất Chính phủ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động 

chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; kiểm soát dự án đầu 

tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao. 

Câu 43. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách 

nhiệm gì cho Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách tạo môi 

trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân? 

Trả lời: 

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật Quản lý, sử 

dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, 

trong đó cần thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng về tiếp tục đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; tháo gỡ 

vướng mắc về quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; trình 

Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh 

của Quốc hội trong năm 2024. 

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ 

bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất phương án nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong thời gian tới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025. 

Câu 44. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách 

nhiệm gì cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc hoàn thiện thể chế, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Quan-ly-su-dung-von-Nha-nuoc-dau-tu-vao-san-xuat-kinh-doanh-tai-doanh-nghiep-2014-259731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Quan-ly-su-dung-von-Nha-nuoc-dau-tu-vao-san-xuat-kinh-doanh-tai-doanh-nghiep-2014-259731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-34-2018-ND-CP-to-chuc-hoat-dong-Quy-bao-lanh-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-378399.aspx
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chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh 

nghiệp, doanh nhân? 

Trả lời: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Khẩn trương hoàn thiện các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 để sớm 

đưa Luật đi vào cuộc sống, bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của doanh nhân, 

doanh nghiệp đối với nguồn lực đất đai, tài nguyên phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, phát triển thị trường quyền sử dụng đất. 

- Hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy 

định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, 

phát hành trái phiếu xanh; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024. 

Câu 45. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách 

nhiệm gì cho Bộ Tư pháp trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách tạo 

môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân? 

Trả lời: 

Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt 

là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp vùng sâu, vùng xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp do phụ nữ làm 

chủ, doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội. 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 

tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nhằm đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

trình Chính phủ trong năm 2024. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
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Câu 46. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách 

nhiệm gì cho Bộ Công an trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách tạo 

môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân? 

Trả lời: 

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 

2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo 

đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập kinh quốc tế. 

- Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, cản trở, 

tham nhũng tiêu cực đối với doanh nhân, doanh nghiệp. 

- Thực hiện công tác bảo đảm an ninh đối với người Việt Nam ở nước 

ngoài nói chung, đội ngũ doanh nhân Việt Nam hoạt động kinh doanh ở nước 

ngoài nói riêng theo thẩm quyền được giao. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền gắn với quản lý, kiểm tra và hướng 

dẫn toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp, nhất là tại 

các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa chất, khu 

công nghiệp, trung tâm thương mại,... 

- Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế nhưng xử lý những người làm 

sai, vi phạm pháp luật để bảo vệ người làm đúng, tạo môi trường, hệ sinh thái 

sản xuất, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng, lãnh mạnh và bền vững. 

Câu 47. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách 

nhiệm gì cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh 

doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân? 

Trả lời: 



42 

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao chủ 

trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các quy 

hoạch của tỉnh; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các 

doanh nhân, doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư. 

- Đẩy mạnh công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm người đứng 

đầu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc giải quyết thủ tục hành chính 

cho doanh nghiệp; rà soát, đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính chồng chéo, 

các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh làm phát sinh các loại 

chi phí cho doanh nghiệp. 

- Tiếp tục rà soát, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các 

nhà đầu tư, doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường thu hút mọi 

nguồn lực đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là nguồn lực từ khu vực tư 

nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; có chính sách thúc đẩy và hỗ trợ 

doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. 

- Rà soát, xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư trong các ngành, lĩnh vực ưu 

tiên và chủ động thu hút, tiếp nhận các dự án đầu tư thực sự hiệu quả, hướng tới 

công nghệ tiên tiến, tiết giảm năng lượng, thân thiện với môi trường, giám sát 

chặt chẽ trong quá trình xây dựng, vận hành nhà máy, công trình kiến trúc 

để góp phần tạo ra nền kinh tế xanh. 

- Tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi các doanh nhân, doanh nghiệp trong quá 

trình xây dựng, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp phù hợp với trình độ, nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp và 

năng lực thực thi chính sách ở địa phương. 

Câu 48. Để phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 

66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách nhiệm gì cho Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư? 
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Trả lời: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan triển khai các nhiệm vụ như sau: 

- Xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân giai 

đoạn 2026 - 2030 nhằm khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp ở tất cả các 

thành phần kinh tế, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng các nội dung về chuyển đổi số, 

chuyển đổi xanh, quản trị doanh nghiệp thông minh, hiện đại, xu hướng kinh 

doanh mới, các hiệp định thương mại tự do và các cam kết quốc tế mà Việt Nam 

đã và sẽ tham gia; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025. 

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách hình thành 

và phát triển doanh nghiệp dân tộc nhằm phát huy vai trò tiên phong trong một 

số ngành, lĩnh vực mới nổi, có lợi thế cạnh tranh nhằm xây dựng nền kinh tế độc 

lập, tự chủ” để hình thành lực lượng doanh nghiệp dân tộc có vị thế quan trọng 

trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công 

nghiệp, nông nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024. 

- Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp 

hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nghiên cứu xây dựng Chiến lược quốc 

gia phát triển đội ngũ doanh nhân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm 

tạo lập lực lượng doanh nhân có tầm nhìn, trí tuệ, có tinh thần tiên phong, đổi 

mới sáng tạo, có đạo đức và văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách 

nhiệm xã hội; từng bước đưa đội ngũ doanh nhân Việt Nam vươn tầm khu vực 

và thế giới; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025. 

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án nghiên cứu khung pháp luật đối với hộ 

kinh doanh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mở rộng quy 

mô, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và cơ chế, chính sách thúc đẩy hộ 

kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; trình Chính phủ trong năm 2024. 

- Nghiên cứu bộ công cụ đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp ở các 

địa phương. 
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Câu 49. Nghị quyết số 66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách 

nhiệm gì cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển 

đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

đất nước trong thời kỳ mới? 

Trả lời: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan triển khai các nhiệm vụ như sau: 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học rà soát, đánh giá, cập nhật 

Chương trình đào tạo theo hướng khuyến khích lồng ghép nội dung về tinh thần 

doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp vào Chương trình đào tạo bảo đảm phù hợp 

với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường lồng ghép, tích 

hợp giáo dục khởi nghiệp vào các môn học và hoạt động giáo dục. Nghiên cứu 

xây dựng khung kỹ năng bồi dưỡng, thúc đẩy tinh thần doanh nhân, khởi nghiệp 

cho các cấp học phổ thông để nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, tinh thần khởi 

nghiệp cho học sinh các cấp học phổ thông. Thúc đẩy thành lập các trung tâm 

khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học. 

- Nghiên cứu, xây dựng Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai 

đoạn 2026 - 2035; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025. 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học chủ động đổi mới các hình thức, 

phương thức hợp tác và liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. 

Câu 50. Để phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 

66/NQ-CP đã giao những nhiệm vụ và trách nhiệm gì cho Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương? 

Trả lời: 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao 

trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ như sau: 
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- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nhân trẻ, 

doanh nhân dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động ở địa bàn kinh tế - xã hội 

khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn; ưu tiên lồng ghép, bố trí nguồn lực hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. 

- Khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển các doanh nghiệp có quy 

mô lớn trên địa bàn để tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu và dẫn dắt các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương; xây 

dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp của mỗi địa phương đáp ứng tiêu chuẩn làm 

nhà cung ứng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong một số 

ngành là thế mạnh của từng địa phương. 

- Chủ động ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn mở rộng quy mô, chuyển đổi 

mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Khuyến khích, 

tạo điều kiện và hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. 

- Khuyến khích, huy động các doanh nhân thành đạt tham gia hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm để lan tỏa các bài học 

thành công tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, phối hợp với Liên đoàn 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp chủ động đổi 

mới các hình thức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả, thực chất; 

định kỳ tổ chức khen thưởng, tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu, doanh nhân đổi 

mới sáng tạo,...trên địa bàn để kịp thời động viên và tạo động lực lan tỏa phát 

triển đội ngũ doanh nhân có tầm nhìn, uy tín, năng động sáng tạo. 

Câu 51. Để tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh 

nhân với công nhân, nông dân, trí thức, Nghị quyết số 66/NQ-CP giao 

những nhiệm vụ và trách nhiệm gì cho các bộ, ngành, địa phương? 
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Trả lời: 

Nghị quyết số 66/NQ-CP giao các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm, 

nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao 

tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi 

mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị 

số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình 

hình mới và Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Hội nghị 

lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục phát huy 

truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày 

càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Câu 52. Bộ Tư pháp được giao trách nhiệm, nhiệm vụ gì trong triển 

khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”? 

Trả lời: 

Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-

2030” được quy định tại mục III.1.a Điều 1 Quyết định số 345/QĐ-TTg, cụ thể 

như sau: 

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn 

2021-2030 và trong từng năm, thường xuyên nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo, 

hướng dẫn việc thực hiện Đề án; tổng hợp kết quả thực hiện Đề án hằng năm, 

định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; có hình thức khen 

thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện Đề án. 

- Phối hợp với các bộ, ban, ngành thực hiện lồng ghép, gắn các hoạt động 

triển khai thực hiện Đề án với các Chương trình, đề án khác có phạm vi, đối 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-02-NQ-TW-2021-doi-moi-to-chuc-cua-Cong-doan-Viet-Nam-trong-tinh-hinh-moi-477837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Chi-thi-37-CT-TW-2019-tang-cuong-su-lanh-dao-xay-dung-quan-he-lao-dong-hai-hoa-426413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-43-NQ-TW-2023-truyen-thong-dai-doan-ket-toan-dan-toc-xay-dung-dat-nuoc-phon-vinh-589018.aspx
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tượng tương đồng nhau, đang được triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, tiết 

kiệm, hiệu quả. 

- Hướng dẫn Sở Tư pháp các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp. 

- Tổ chức đánh giá tác động của Đề án, từ đó đề xuất các cơ quan có thẩm 

quyền hoặc ban hành chỉ đạo, điều chỉnh theo thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án nhằm đạt được mục tiêu đề 

ra. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định điều 

chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

Câu 53. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

được giao trách nhiệm, nhiệm vụ gì trong triển khai thực hiện Đề án “Nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai 

đoạn 2021-2030”? 

Trả lời: 

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong triển khai thực hiện Đề 

án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

giai đoạn 2021-2030” được quy định tại mục III.1.d Điều 1 Quyết định số 345/QĐ-

TTg, cụ thể như sau: 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trong cả giai đoạn (hoặc lồng ghép 

vào Chương trình hỗ trợ pháp lý của địa phương), định kỳ hàng năm báo cáo kết 

quả thực hiện Đề án về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Bảo đảm nguồn lực triển khai Đề án theo chức năng, nhiệm vụ tại địa 

phương từ nguồn ngân sách địa phương hằng năm theo phân cấp nhà nước hiện 

hành. 
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Câu 54. Xin cho biết trách nhiệm của các doanh nghiệp trong triển 

khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”? 

Trả lời: 

Trách nhiệm của các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Đề án “Nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 

2021-2030” được quy định tại mục III.1.e Điều 1 Quyết định số 345/QĐ-TTg, 

cụ thể như sau: 

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước và tổ chức đại diện cho doanh 

nghiệp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo các 

nhiệm vụ của Đề án. 

- Thụ hưởng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bảo đảm hiệu 

quả, tiết kiệm, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Câu 55. Xin cho biết chức năng, trách nhiệm quản lý nhà nước đối 

với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay được 

giao cho Bộ, cơ quan nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, thì Bộ 

Tư pháp có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước; đồng thời Bộ Tư pháp còn có 

một số trách nhiệm như sau: 

- Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tham gia ý kiến đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu, 

trong đó có việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện chương trình hoặc nội dung 
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chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi bộ, cơ 

quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh. 

- Xây dựng, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tổ chức đánh giá độc lập hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

- Định kỳ 05 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ tổ chức tổng kết, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Câu 56. Tại các địa phương thì cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, 

thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh còn có trách nhiệm báo cáo, đánh 

giá kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong phạm vi địa phương theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để 

tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Câu 57. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được 

giao trách nhiệm gì trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương? 

Trả lời: 
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Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, thì Sở 

Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm đầu mối thực hiện hoạt động 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định; giúp 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và chủ trì thực hiện chương trình hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương. 

Trên cơ sở trách nhiệm được giao, hằng năm, Sở Tư pháp tham mưu, giúp 

UBND cùng cấp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

giao về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ 

chức triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn; việc bảo đảm nguồn lực thực hiện; theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả… 

Câu 58. Ngoài chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, trường hợp các doanh nghiệp khác có nhu cầu hỗ trợ pháp lý thì được 

thực hiện như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 19 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định tùy thuộc vào nguồn lực, 

các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, tổ chức đại diện 

cho doanh nghiệp có thể quyết định áp dụng các quy định về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, cá nhân kinh doanh 

không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Đối chiếu quy định nêu trên, các doanh nghiệp không phải doanh nghiệp 

nhỏ và vừa cũng có thể được hỗ trợ pháp lý. Việc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho 

các doanh nghiệp này do các bộ, cơ quan, địa phương chủ động và triển khai 

phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế của bộ, cơ quan, địa phương. 

Câu 59. Xin cho biết số tiền tối đa mà doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ 

được Nhà nước hỗ trợ, thanh toán khi có vướng mắc pháp lý và đã được tư 

vấn viên pháp luật trợ giúp thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn? 

Trả lời:  
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Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, số tiền 

được hỗ trợ, thanh toán được thực hiện như sau: 

- Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ: Không quá 03 triệu đồng một năm. 

- Đối với doanh nghiệp nhỏ: Không quá 05 triệu đồng một năm. 

- Đối với doanh nghiệp vừa: Không quá 10 triệu đồng một năm. 

Câu 60. Trong trường hợp nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp thì nhóm 

doanh nghiệp nào sẽ được ưu tiên trước trong thực hiện hỗ trợ pháp lý? 

Trả lời:  

Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định căn cứ nguồn lực, 

chương trình hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là 

người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước 

được hỗ trợ trước. 

Câu 61. Xin cho biết hợp tác xã có thuộc đối tượng được hỗ trợ pháp 

lý theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP hay không? 

Trả lời: 

Điều 2 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng chính 

sách hỗ trợ pháp lý là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa năm 2017 quy định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ là doanh 

nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-nguoi-khuyet-tat-2010-108081.aspx
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Theo đó, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định doanh nghiệp bao gồm 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp 

tư nhân. Hợp tác xã không thuộc đối tượng áp dụng của Luật Doanh nghiệp, do 

đó cũng không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ pháp lý theo quy 

định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

Câu 62. Các Nghị quyết số 41-NQ/TW, số 66/NQ-CP có nhắc đến 

doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo. Xin cho biết nhóm doanh nghiệp này được xác định 

theo tiêu chí nào? 

Trả lời: 

  Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định về 

doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo như sau: 

 - Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp nhỏ 

và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có 

ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và 

vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công 

nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. 

Câu 63. Pháp luật quy định có những hành vi nào bị nghiêm cấm 

trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa? 

Trả lời: 

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP không có quy định về các hành vi bị 

nghiêm cấm trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, Điều 

7 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã quy định 05 nhóm hành vi bị nghiêm 

cấm trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa là một trong những nội dung hỗ trợ theo Luật Hỗ trợ doanh 



53 

 

nghiệp nhỏ và vừa, theo đó có thể căn cứ vào quy định tại Điều 7 của Luật để 

xác định hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể: 

1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, 

thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

3. Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan 

đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

5. Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết. 

Câu 64. Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi hoạt động sang doanh 

nghiệp nhỏ và vừa hay không? Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ 

hộ kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ những nội dung gì theo chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay? 

Trả lời: 

 Theo quy định của Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

năm 2017, hộ kinh doanh có thể chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

Sau khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa được thụ 

hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nếu đáp ứng các điều kiện: (i) Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật; (ii) Hộ kinh doanh có hoạt 

động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 
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Theo đó, các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ 

hộ kinh doanh bao gồm: 

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp. 

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối 

với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 

năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế 

toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu. 

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về 

đất đai. 

Câu 65. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có thuộc đối 

tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa hay không? Doanh nghiệp này được hỗ trợ những nội dung gì? 

Trả lời: 

Theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thuộc đối tượng thụ hưởng chính 

sách hỗ trợ. Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện:  Có 

thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp lần đầu; chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công 

chúng đối với công ty cổ phần. 

Các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

bao gồm: 
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- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị 

tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng 

dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. 

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; 

thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng. 

- Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới 

khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. 

- Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. 

- Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối 

với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù 

lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng. 

Câu 66. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn sẽ 

được ưu tiên hỗ trợ pháp lý có đúng hay không? Pháp luật quy định về tiêu 

chí xác định doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

năm 2017, trong trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng 

điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp 

nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao 

động nữ hơn. 

Theo đó, khoản 4 Điều 4 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định cơ quan, 

tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định hỗ trợ theo thứ 

tự ưu tiên, trong đó doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp 

ứng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ trước. Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 



56 

 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định doanh 

nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ là doanh nghiệp có số lao động nữ 

chiếm từ 50% trở lên trên tổng số lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử 

dụng dưới 100 lao động; chiếm từ 30% trở lên trên tổng số lao động trong 

trường hợp doanh nghiệp sử dụng từ 100 lao động trở lên. 

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao 

động nữ hơn được xác định là đối tượng được ưu tiên trước trong hỗ trợ pháp lý. 

Tiêu chí, điều kiện xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ 

được quy định tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện ưu tiên hỗ trợ trong trường 

hợp số lượng doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ cao hơn so với nguồn lực của cơ 

quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý. 

Câu 67. Doanh nghiệp siêu nhỏ được Nhà nước hỗ trợ mức chi phí 

như thế nào khi sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán 

hàng, thị trường… thông qua mạng lưới tư vấn viên? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch 

vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và 

các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh 

nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành), cụ thể như sau: 

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, 

doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là 

doanh nghiệp xã hội. 
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Câu 68. Doanh nghiệp nhỏ được Nhà nước hỗ trợ mức chi phí như 

thế nào khi sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán 

hàng, thị trường… thông qua mạng lưới tư vấn viên? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch 

vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và 

các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh 

nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành), cụ thể như sau: 

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ hoặc không quá 150 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh 

nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp 

xã hội. 

Câu 69. Doanh nghiệp vừa được Nhà nước hỗ trợ mức chi phí như 

thế nào khi sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán 

hàng, thị trường… thông qua mạng lưới tư vấn viên? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch 

vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và 

các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh 

nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành), cụ thể như sau: 

Hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa hoặc không quá 200 triệu 
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đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ, doanh 

nghiệp vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp 

xã hội. 

Câu 70. Pháp luật quy định có những tiêu chí nào để xác định 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo? 

Trả lời: 

Điều 20 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo được xác định theo một trong các tiêu chí sau đây: 

1. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm 

máy tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, giông vật 

nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp 

mới. 

2. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất thử 

nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 

gia, quốc tế và các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo quy định của 

pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ. 

3. Có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng 

tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 02 năm liên 

tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản 

phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Câu 71. Việc lựa chọn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo được thực hiện thông qua những phương thức nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, căn cứ tiêu 

chí và điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, cơ 
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quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn doanh nghiệp để hỗ 

trợ theo một trong các phương thức sau đây: 

1. Lựa chọn các doanh nghiệp có giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về 

khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; hoặc được 

cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế; hoặc được cấp Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, 

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

2. Lựa chọn các doanh nghiệp đã được đầu tư hoặc cam kết đầu tư bởi 

các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ bởi các 

khu làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung 

cấp dịch vụ, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm đổi mới 

sáng tạo theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

3. Lựa chọn thông qua Hội đồng: Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa có thể thành lập Hội đồng để lựa chọn doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo và đảm bảo nguyên tắc: Số lượng thành viên và cơ chế làm việc của 

Hội đồng do cơ quan thành lập Hội đồng quyết định; Thành viên của Hội 

đồng có tối thiểu 50% là các chuyên gia tư vấn độc lập. Các thành viên còn 

lại là đại diện của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động 

theo cơ chế kiêm nhiệm; Kinh phí hoạt động của Hội đồng được tổng hợp 

chung trong kinh phí quản lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan, tổ 

chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Câu 72. Thời hạn công bố quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải 

được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

mình được thực hiện theo quy định nào? 

Trả lời: 

 Theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018 (Điều 104, Điều 105, Điều 

106), các quyết định sau khi cóp hiệu lực pháp luật phải được công bố công khai 

bao gồm: Quyết định được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh 
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tranh bị cấm; quyết định về việc tập trung kinh tế; quyết định xử lý vụ việc cạnh 

tranh; quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh; quyết định giải quyết 

khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Đồng thời, Luật cũng quy định Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 

quyết định không công bố nội dung liên quan tới bí mật nhà nước, bí mật kinh 

doanh của doanh nghiệp trong các quyết định nêu trên.  

Nội dung được phép công bố trong các quyết định phải được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong thời gian 90 ngày 

liên tục kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật 

Câu 73. Nhằm tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, sản 

xuất, kinh doanh, hiện nay Nhà nước đang có những chính sách hỗ trợ gì 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa? 

Trả lời:  

Hiến pháp năm 2013 ghi nhận và khẳng định các thành phần kinh tế đều 

là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các 

thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Nhà nước 

khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức 

khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp 

phần xây dựng đất nước. 

Trên cơ sở đó, để thúc đẩy và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia vào hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

ngày 12/6/2017 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2018 đã quy định một số chính sách hỗ trợ đối với nhóm doanh 

nghiệp này. Các nội dung hỗ trợ gồm có hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế 

toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất, công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu 

làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; 

hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. 
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Câu 74. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định 

doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ như thế nào về thông tin, tư vấn và 

pháp lý? 

Trả lời: 

Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định về hỗ 

trợ thông tin, tư vấn và pháp lý như sau: 

1. Các thông tin được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: 

- Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; thông tin chỉ dẫn kinh doanh/ 

- Thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp. 

- Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (mạng lưới tư vấn viên). Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, 

giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa thông qua xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở 

dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý 

để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật. 

Câu 75. Căn cứ vào những tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp nhỏ 

và vừa là đối tượng thụ hưởng về hỗ trợ pháp lý theo quy định của Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa?  

Trả lời: 
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Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 4 của 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, đồng thời đã được Chính phủ 

quy định chi tiết tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, 

doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã 

hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: 

Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc Tổng doanh thu của năm trước 

liền kề không quá 300 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác 

định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; 

thương mại và dịch vụ. Trên cơ sở quy định này, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 

đã quy định các tiêu chí cụ thể xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng lĩnh 

vực cụ thể. 

Câu 76.  Căn cứ vào những tiêu chí cụ thể nào để xác định doanh 

nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực 

công nghiệp và xây dựng? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng phải đáp ứng các tiêu chí như sau: 

- Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 

quá 10 người. 

- Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của 

năm không quá 3 tỷ đồng. 

Câu 77. Tiêu chí cụ thể nào để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ trong 

lĩnh vực thương mại và dịch vụ? 

Trả lời: 
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Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ phải đáp 

ứng các tiêu chí như sau: 

- Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 

quá 10 người. 

- Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của 

năm không quá 3 tỷ đồng. 

Câu 78. Những tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh 

vực nông nghiệp,  lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng? 

Trả lời: 

. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng phải đáp ứng các tiêu chí như sau: 

- Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 

quá 100 người. 

- Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của 

năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo 

quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. 

Câu 79. Đề nghị cho biết các cơ sở dữ liệu về pháp luật được xây 

dựng, quản lý, vận hành nhằm phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa? 

 Trả lời: 

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính 

phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55/2019/NĐ-

CP) quy định có các cơ sở dữ liệu về pháp luật được xây dựng, quản lý, vận 

hành nhằm phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể 

là: 

- Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật. 
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- Cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý. 

Trong đó, cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật được các bộ, cơ 

quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật 

theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ 

về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc 

pháp lý được triển khai thực hiện theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

Câu 80. Đề nghị cho biết cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP thì cơ quan có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật văn bản bao gồm: 

- Đối với văn bản quy phạm pháp luật: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan nhà nước khác ở Trung ương ban hành hoặc chủ 

trì soạn thảo văn bản đó.  

- Đối với văn bản hợp nhất: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và 

Thủ trưởng cơ quan nhà nước khác ở Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện việc cập nhật văn bản hợp nhất thuộc thẩm quyền hợp nhất theo quy định 

của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.  

Câu 81. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban 

hành hoặc phối hợp ban hành mà không do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan nhà nước khác ở Trung ương soạn thảo, cơ quan nào có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện việc cập nhật văn bản đó trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản quy phạm pháp luật? 

Trả lời: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Phap-lenh-hop-nhat-van-ban-quy-pham-phap-luat-137827.aspx


65 

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các 

văn bản do Quốc hội ban hành hoặc phối hợp ban hành mà không do các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương chủ trì soạn thảo. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc 

cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành. 

Câu 82. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có sự điều 

chỉnh địa giới hành chính thì trách nhiệm cập nhật văn bản quy phạm pháp 

luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật được giao 

cho cơ quan nào thực hiện? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, trong 

trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là tỉnh) có sự điều 

chỉnh địa giới hành chính thì việc cập nhật văn bản được thực hiện như sau: 

- Trường hợp một tỉnh bị chia tách thành nhiều tỉnh mới, thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh mới nơi đặt trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi bị chia 

tách có trách nhiệm cập nhật văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trước khi bị chia tách ban hành. 

- Trường hợp nhiều tỉnh sáp nhập thành một tỉnh mới, thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh mới có trách nhiệm cập nhật văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trước khi sáp nhập ban hành. 

Sở Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

thực hiện việc cập nhật văn bản. 

Câu 82. Đề nghị cho biết thời hạn cung cấp văn bản quy phạm pháp 

luật cho cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện cập nhật văn bản được 

thực hiện như thế nào?  

Trả lời: 
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Thời hạn cung cấp văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện việc 

cập nhậ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật 

được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.  

Theo đó, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban 

hành đối với văn bản quy phạm pháp luật; kể từ ngày ký xác thực đối với văn 

bản hợp nhất, đơn vị giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 

cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì 

soạn thảo văn bản phải gửi bản giấy và bản điện tử văn bản đến đơn vị thực hiện 

việc cập nhật văn bản. 

Câu 83. Trong những trường hợp nào thì văn bản quy phạm pháp 

luật phải được gửi ngay cho cơ quan có trách nhiệm thực hiện cập nhật văn 

bản trong ngày công bố hoặc ký ban hành? 

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP quy định có 02 trường 

hợp văn bản quy phạm pháp luật phải được gửi ngay trong ngày công bố hoặc 

ký ban hành để đơn vị thực hiện việc cập nhật văn bản, cụ thể: 

Một là, văn bản quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn 

cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, 

dịch bệnh theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Hai là, văn bản có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ngày ký ban hành. 

Câu 84. Những văn bản nào phải được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu về 

vụ việc, vướng mắc pháp lý để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận kịp thời, 

đầy đủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao hiểu biết và kỹ năng thực 

thi pháp luật? 

Trả lời: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
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Các văn bản được đăng tải, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu về vụ việc, 

vướng mắc pháp lý thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

- Các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài 

thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành 

chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai 

hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này. 

- Các văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp 

dụng pháp luật. 

- Các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối 

với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Câu 85. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 

sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung với mức chi phí 

hỗ trợ cụ thể như thế nào? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ sử dụng cơ sở 

kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung theo quy định tại khoản 1 Điều 22 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP với mức chi phí hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm 

tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm 

việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ 

tối đa là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng. 

Câu 86. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 

tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ với mức chi phí 

hỗ trợ cụ thể như thế nào? 
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Trả lời: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ tư vấn sở hữu 

trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP với mức chi phí hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, 

khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 30 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, 

bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu 

nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 

triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác 

và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp 

đồng/năm/doanh nghiệp. 

Câu 87. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 

thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất 

lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới với mức 

chi phí hỗ trợ cụ thể như thế nào? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ thực hiện các 

thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, 

hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới theo quy định tại khoản 3 Điều 

22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP với mức chi phí hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng 

tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp và 
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xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu 

định lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng 

không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ 

chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh 

nghiệp. 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch 

vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

Câu 88. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 

công nghệ với mức chi phí hỗ trợ cụ thể như thế nào? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ thực hiện các 

thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, 

hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới theo quy định tại khoản 4 Điều 

22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP với mức chi phí hỗ trợ như sau: Hỗ trợ tối đa 

50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công 

nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp 

đồng/năm/doanh nghiệp. 

Câu 89. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 

đào tạo, tập huấn chuyên sâu với mức chi phí hỗ trợ cụ thể như thế nào? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ thực hiện các 

thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, 
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hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới theo quy định tại khoản 5 Điều 

22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP với mức chi phí hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu trong 

nước cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương 

mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị 

trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa 

học nhưng không quá 5 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học 

viên/doanh nghiệp/năm. 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện chuyên 

sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/học viên/năm và 

không quá 02 học viên/doanh nghiệp/năm. 

Câu 90. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 

về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi 

nghiệp sáng tạo với mức chi phí hỗ trợ cụ thể như thế nào? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ thực hiện các 

thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, 

hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới theo quy định tại khoản 6 Điều 

22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP với mức chi phí hỗ trợ như sau: 

- Miễn phí tra cứu thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong 

nước và quốc tế; các sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa 

học; thông tin kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ 

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Cổng thông tin và các trang thông tin điện tử của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản 

bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 

100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 
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- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện 

tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và 

không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản 

trên sàn thương mại điện tử. 

- Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển 

sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp 

tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 30 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 50 

triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài. 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp 

sáng tạo nhưng không quá 30 triệu đồng/cuộc thi/năm/doanh nghiệp. 

Câu 91. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 

lãi suất theo những nguyên tắc nào? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ lãi suất theo 

các nguyên tắc quy định tại Điều 26 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Theo đó, 

trong từng thời kỳ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để 

thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh theo các nguyên tắc sau: 

- Là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chí về doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo quy định tại Điều 20 Nghị định này và tiêu chí hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại khoản 2 Điều 

23, khoản 2 Điều 24 Nghị định này, đồng thời chưa được hưởng các chính sách 

ưu đãi về lãi suất của Nhà nước trong cùng một giai đoạn. 
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- Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo phương thức 

hỗ trợ sau đầu tư. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất đối với 01 phương án, 

dự án sản xuất - kinh doanh trong cùng một giai đoạn. 

- Doanh nghiệp vay vốn được tổ chức tín dụng thẩm định và quyết định 

cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng. 

Câu 92. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 

lãi suất những nội dung nào? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ lãi suất theo 

các nội dung quy định tại Điều 27 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

- Trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước 

cấp bù cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua 

các tổ chức tín dụng là 2%/năm. 

- Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước bố trí; thực 

hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng hỗ trợ lãi suất chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan tới phương 

án, dự án sản xuất - kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất; hoàn trả số 

tiền được hỗ trợ lãi suất khi vi phạm các quy định về hỗ trợ lãi suất và pháp luật 

về cho vay của tổ chức tín dụng. 

Câu 93. Cơ quan nào được giao trách nhiệm chủ trì xây dựng, quản 

lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý trên Trang thông 

tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp? Cách thức phối hợp thực hiện 
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đăng tải văn bản trả lời vụ việc, vướng mắc này được thực hiện như thế 

nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, Bộ Tư 

pháp là cơ quan có trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu về vụ 

việc, vướng mắc pháp lý trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý.  

Cách thức phối hợp thực hiện đăng tải các thông tin trên cơ sở dữ liệu về 

vụ việc, vướng mắc pháp lý được thực hiện như sau: Các bộ, cơ quan ngang bộ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tự cập nhật dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý trên 

cổng thông tin điện tử của mình đồng thời gửi cho Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tự cập nhật để Bộ Tư pháp cập nhật trên Trang thông tin điện tử 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Câu 94. Việc công bố các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 

tòa án liên quan đến doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của tòa án 

theo quy định của pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, thì các bản án, 

quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết 

định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan 

đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai hoặc kết nối với 

cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được khai thác và sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp 

lý.  

Việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án trên 

cổng thông tin điện tử của tòa án được thực hiện theo Nghị quyết số 

03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
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tối cao. Nghị quyết này quy định (Điều 3, Điều 4) không công bố bản án, quyết 

định có chứa đựng thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề nghiệp, 

công nghệ chưa được bộc lộ, có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong kinh 

doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia tố 

tụng đã có yêu cầu được giữ bí mật. 

Câu 95. Chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được xây dựng, quản lý như thế nào? 

Trả lời: 

Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định các bộ, cơ quan 

ngang bộ có trách nhiệm xây dựng mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên cổng thông tin điện tử của mình và kết nối tới Trang thông tin điện tử 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Câu 96. Một số doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh còn gặp khó khăn 

trong việc tiếp cận các văn bản hướng dẫn, trả lời kiến nghị, vướng mắc 

pháp lý trong quá trình áp dụng pháp luật. Đề nghị cho biết, Nhà nước quy 

định như thế nào về việc công khai, đăng tải văn bản hướng dẫn, trả lời 

kiến nghị, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 55/2019/NĐ-CP, bộ, cơ quan ngang 

bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời đối với vướng mắc pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý. 

Sau khi có văn bản trả lời, các cơ quan có trách nhiệm cập nhật, đăng tải 

văn bản trả lời trên cổng thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi cho Bộ Tư 

pháp để cập nhật, đăng tải trên Trang hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thuộc Cổng 

thông tin điện tử Bộ Tư pháp. 
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Câu 97. Xin cho biết các kiến nghị, vướng mắc pháp lý của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa phải được cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, trả lời 

trong thời hạn bao lâu? 

Trả lời: 

 Cũng theo Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được yêu cầu (trường hợp vướng mắc phức tạp, thời hạn tối đa 

là 30 ngày), cơ quan có thẩm quyền phải trả lời kiến nghị, vướng mắc pháp lý 

cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý các cơ quan có thẩm quyền chỉ tiếp 

nhận, trả lời đối với những kiến nghị, vướng mắc pháp lý trong áp dụng chung 

về pháp luật. Do đó, đối với những yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa về vụ 

việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Câu 98. Đối với những kiến nghị, yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa về vụ việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thì do 

cơ quan nào có trách nhiệm hỗ trợ, giải đáp cho doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Pháp luật quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có thẩm quyền tiếp nhận, trả lời đối với kiến nghị, vướng mắc pháp lý trong áp 

dụng chung về pháp luật.  

Khi nhận được kiến nghị, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, sau khi nghiên cứu, xem xét nếu thấy không thuộc thẩm quyền trả lời của 

mình thì bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông 

báo cho doanh nghiệp biết. 

Đối với các yêu cầu hỗ trợ pháp lý về vụ việc cụ thể liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì doanh nghiệp có thể 

sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý theo quy định của Nghị 

định số 55/2019/NĐ-CP. 
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Câu 99. Văn bản trả lời kiến nghị, vướng mắc pháp lý của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa phải được cập nhật, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử 

của cơ quan, địa phương trong thời hạn bao lâu? 

Trả lời: 

 Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

cập nhật văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương mình đối với 

vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp 

luật lên cổng thông tin điện tử của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn 

bản được ký ban hành. 

Câu 100. Pháp luật quy định như thế nào về văn bản tư vấn pháp luật 

của mạng lưới tư vấn viên pháp luật? 

Trả lời: 

 Văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên được quy định tại 

Nghị định 55/2019/NĐ-CP như sau: 

1. Phải được đăng tải trên cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý 

thuộc Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 

quy định. 

2. Văn bản tư vấn pháp luật là một trong những căn cứ, tài liệu trong hồ 

sơ đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật vụ việc, vướng mắc được hỗ trợ. 

Trong hồ sơ này, văn bản tư vấn pháp luật gồm 01 bản đầy đủ và 01 bản đã loại 

bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp. 

Câu 101. Đề nghị cho biết văn bản tư vấn pháp luật để đăng tải 

công khai trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

thì phải đáp ứng yêu cầu gì? Trách nhiệm, thời hạn đăng tải được thực 

hiện như thế nào?  

Trả lời: 
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Theo quy định  

3.  Các văn bản tư vấn pháp luật thì quy định việc xây dựng, quản lý, duy 

trì, cập nhật dữ liệu về văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp 

luật.  

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán chi phí hỗ 

trợ tư vấn vụ việc, bộ, cơ quan ngang bộ gửi văn bản tư vấn pháp luật đã loại bỏ 

các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định cho Bộ Tư 

pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải lên Trang thông tin điện tử hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Cổng 

thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Câu 102. Khi có nhu cầu sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ 

trợ pháp lý, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận thông qua cách thức, 

hình thức nào? 

Trả lời: 

Mạng lưới tư vấn viên pháp luật là một bộ phận của mạng lưới tư vấn 

viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, tổ chức hành nghề 

luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện hành nghề 

tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, tự nguyện thông báo tham gia và 

được bộ, cơ quan ngang bộ công bố công khai để hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa.  

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận 

mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ 

thông qua danh sách tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên cổng thông tin của 

bộ, cơ quan ngang bộ đó. 

Câu 103. Sau khi doanh nghiệp nhỏ và vừa và tư vấn viên pháp luật 

đã thống nhất, thỏa thuận về dịch vụ tư vấn pháp luật, để được hỗ trợ chi 

phí tư vấn pháp luật thì doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục gì? 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017-320905.aspx
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Trả lời: 

Sau khi thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù 

hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuẩn bị 

hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc.  

Hồ sơ đề nghị bao gồm: 

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh 

nghiệp vừa theo mẫu được quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 

tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, trong đó nêu rõ nội dung tư vấn, phí dịch vụ tư vấn. 

Câu 104. Đề nghị cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể gửi hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật bằng hình thức nào? 

Trả lời: 

Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi 

phí tư vấn pháp luật được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng 

phương thức điện tử đến bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn 

pháp luật về vụ việc, vướng mắc.  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ, cơ quan ngang bộ xem xét, thông báo bằng văn 

bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Nếu không đồng ý hỗ trợ chi phí thì phải nêu rõ lý do. 

Câu 105. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật 

theo định mức và tỷ lệ như thế nào? 

Trả lời: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-39-2018-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-366561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017-320905.aspx
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Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo 

văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật 

và doanh nghiệp, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm. 

Câu 106. Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật theo 

định mức và tỷ lệ như thế nào? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn pháp luật theo 

văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật 

và doanh nghiệp, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm. 

Câu 107. Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật theo 

định mức và tỷ lệ như thế nào? 

Trả lời: 

Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí tư vấn pháp luật theo 

văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật 

và doanh nghiệp, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm. 

Câu 108. Để được thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa có phải làm hồ sơ hay không, nếu có thì hồ sơ bao gồm 

những giấy tờ, tài liệu gì? 

Trả lời: 

Trường hợp được bộ, cơ quan ngang bộ đồng ý hỗ trợ chi phí tư vấn pháp 

luật và sau khi có văn bản tư vấn pháp luật của tư vấn viên pháp luật thì doanh 

nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật vụ việc, 

vướng mắc được hỗ trợ.  

Hồ sơ thanh toán bao gồm: 

- Văn bản tư vấn pháp luật, bao gồm 01 bản đầy đủ và 01 bản đã loại bỏ 

các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp. 
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- Văn bản đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật có xác nhận của tư 

vấn viên pháp luật và doanh nghiệp nhỏ và vừa được tư vấn, trong đó có viện 

dẫn số và ngày của văn bản đồng ý theo quy định tại khoản 3 Điều này, tên 

người thụ hưởng và số tài khoản, ngân hàng của người thụ hưởng. 

- Hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật. 

Câu 109. Trong thời hạn bao lâu kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đề nghị 

thanh toán chi phí tư vấn pháp luật thì doanh nghiệp được nhận kinh phí 

hỗ trợ chi phí tư vấn? 

Trả lời: 

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật, bộ, 

cơ quan ngang bộ thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn vụ việc, vướng mắc cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đề nghị thanh toán. 

Trường hợp nội dung văn bản tư vấn pháp luật không thuộc phạm vi tư 

vấn theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên 

pháp luật và doanh nghiệp, thì bộ, cơ quan ngang bộ từ chối thanh toán chi phí 

và có văn bản thông báo với doanh nghiệp và tư vấn viên pháp luật. 

Câu 110. Việc đăng tải điều ước quốc tế liên quan đến thương mại 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên được thực 

hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 5 Nghị định 55/2019/NĐ-CP và Điều 60 Luật Điều ước quốc tế năm 

2016 quy định việc đăng tải điều ước quốc tế liên quan đến thương mại mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên  như sau: 

1. Điều ước quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam phải được đăng tải trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Cổng thông tin điện tử của cơ quan đề xuất, trừ trường hợp có thỏa 
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thuận khác giữa bên Việt Nam và bên ký kết nước ngoài hoặc có quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trong trường hợp có yêu cầu không đăng tải điều ước quốc tế, cơ quan đề 

xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của 

Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan. Cơ quan đề xuất 

có trách nhiệm thông báo nội dung phải thực hiện cho các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trực tiếp thực hiện quy định có liên quan của điều ước quốc tế. 

2. Cơ quan Công báo đăng tải điều ước quốc tế trên Công báo nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

sao điều ước quốc tế có hiệu lực do Bộ Ngoại giao gửi. 

3. Cơ quan đề xuất đăng tải điều ước quốc tế trên Cổng thông tin điện tử 

của cơ quan mình trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được bản sao điều ước 

quốc tế có hiệu lực do Bộ Ngoại giao gửi. Trong trường hợp điều ước quốc tế 

chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài thì phải đăng tải cả bản dịch điều ước quốc tế 

bằng tiếng Việt. 

4. Bộ Ngoại giao đăng tải điều ước quốc tế trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Ngoại giao trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày sao lục điều ước quốc tế 

theo quy định tại Điều 59 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016. 

Câu 111. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai thực hiện nhằm hướng tới 

những mục tiêu chung gì? 

Trả lời: 

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 

đoạn 2021 – 2025 được ban hành theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 09/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu chung là: 
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- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 

24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Kế thừa, phát huy kết quả của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 

dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. Theo đó, Chương trình được phê 

duyệt nhằm: (i) triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng 

thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh 

nghiệp; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với khả năng cân 

đối nguồn lực; (ii) định hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương; (iii) nâng cao hiểu biết, ý 

thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy sự tham gia xây 

dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp phát 

triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 

Câu 112. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 đề ra những mục tiêu cụ thể nào? 

Trả lời: 

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 

đoạn 2021 - 2025 được ban hành theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 

19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tại mục 1 phần I Điều 1 của Chương 

trình này đã xác định các mục tiêu cụ thể như sau: 

- Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: (i) xây 

dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng 01 cơ sở dữ liệu về vụ 

việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) cung cấp các chính 

sách, đề án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các 

bộ, ngành, địa phương; (iii) tiếp nhận 100% phản ánh từ doanh nghiệp nhỏ và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
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vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vướng 

mắc, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. 

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho: (i) tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ 

và vừa nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hỗ 

trợ doanh nghiệp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh; (ii) tối 

thiểu 60% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm: tư vấn trực tiếp cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại và các hoạt 

động tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo 100% đề 

nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Chương trình được giải 

quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Câu 113. Cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện việc cập nhật văn 

bản do cơ quan, cá nhân có thẩm quyền của cấp tỉnh ban hành? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, tại cấp tỉnh, Sở 

Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

Câu 114. Nghị định 55/2019/NĐ-CP quy định việc cập nhật văn bản 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được thực hiện theo những 

nguyên tắc nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 55/2019/NĐ-CP, Điều 12 Nghị định 

52/2015/NĐ-CP thì việc cập nhật văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

được thực hiện theo những nguyên tắc như sau: 
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- Văn bản được cập nhật phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, toàn vẹn 

và đầy đủ. 

- Sử dụng chữ ký điện tử để xác thực nội dung của văn bản khi cập nhật 

văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

- Không đăng tải văn bản thuộc danh mục văn bản, tài liệu bí mật nhà 

nước hoặc văn bản quy định không được đăng tải công khai trên mạng. 

Câu 115. Việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử 

của Tòa án được thực hiện theo những nguyên tắc nào? 

Trả lời: 

Điều 7 Nghị định 55/2019/NĐ-CP và Điều 2 Nghị quyết số 03/2017/NQ-

HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về 

việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án quy 

định việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án 

được thực hiện theo những nguyên tắc như sau: 

- Việc công bố bản án, quyết định phải tuân theo quy định của pháp luật 

về bảo đảm an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều 

tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; bảo vệ đời sống 

riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người dưới 18 tuổi; tôn trọng 

các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Việc công bố bản án, quyết định không được xâm phạm lợi ích nhà nước, 

lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Bản án, quyết định được công bố phải bảo đảm chính xác, kịp thời, tạo 

thuận lợi cho việc tiếp cận; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và 

hướng dẫn tại Nghị quyết này. 

- Không được sử dụng bản án, quyết định công bố trên Cổng thông tin 

điện tử của Tòa án vào những mục đích trái pháp luật. 
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Câu 116. Theo quy định pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân phải được 

công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Xin cho biết có 

những bản án, quyết định nào phải được công bố? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 55/2019/NĐ-CP và Điều 3 

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao, các bản án, quyết định phải được công bố trên Cổng 

thông tin điện tử của Tòa án bao gồm: 

1. Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; bản án phúc thẩm; 

quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, 

dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. 

2. Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật, quyết định 

giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm giải quyết việc dân sự. 

3. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; quyết định 

giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác 

xã phá sản. 

4. Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đã 

có hiệu lực pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Câu 117. Đề nghị cho biết những bản án, quyết định nào không được 

công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 55/2019/NĐ-CP, Điều 4 

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao thì các bản án, quyết định không công bố trên Cổng 

thông tin điện tử của Tòa án bao gồm: 
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1. Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử kín. 

2. Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử, giải quyết công khai 

nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định 

của Chính phủ hoặc chứa đựng những nội dung mà Nhà nước chưa công bố và 

nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b) Có chứa đựng thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề 

nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ, có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong 

kinh doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia 

tố tụng đã có yêu cầu được giữ bí mật. 

c) Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, 

phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, 

miền, dân tộc, cộng đồng dân cư. 

d) Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi. 

đ) Có chứa đựng nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

mà chưa được mã hóa theo hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị quyết. 

3. Bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật. 

Câu 118. Pháp luật quy định quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của 

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thuộc những trường hợp nào thì phải được 

công bố công khai? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 55/2019/NĐ-CP, Điều 104 

và Điều 105 Luật Cạnh tranh năm 2018 thì các quyết định xử lý vụ việc cạnh 

tranh phải được công bố công khai (trừ các nội dung không công bố được quy 

định cụ thể tại Luật), cụ thể như sau: 
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1. Quyết định được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 

bị cấm. 

2. Quyết định về việc tập trung kinh tế. 

3. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

4. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh. 

5. Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Câu 119. Đề nghị cho biết thời điểm công bố công khai quyết định xử 

lý vụ việc cạnh tranh được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 104 của Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định Ủy ban Cạnh tranh 

Quốc gia công bố công khai các quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà pháp 

luật quy định phải công bố công khai sau khi quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật. 

Như vậy, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ được công bố công khai 

sau khi quyết định có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật. 

Câu 120. Đề nghị cho biết pháp luật quy định không thực hiện công 

bố công khai những nội dung nào trong các quyết định xử lý vụ việc cạnh 

tranh? 

Trả lời: 

Điều 105 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định không công bố các nội 

dung liên quan tới bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp trong 

các quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.  

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, quyết định những nội 

dung của quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ không thực hiện công bố công 

khai.  
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Câu 121. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi gặp vướng mắc pháp lý thì có 

thể đề nghị cơ quan nhà nước hỗ trợ, giải đáp. Đề nghị cho biết công tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang được triển khai 

thực hiện theo những văn bản, quy định nào? 

Trả lời: 

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang được 

triển khai thực hiện theo các văn bản sau đây: 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. 

- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 

của Bộ Chính trị. 

- Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

giai đoạn 2021 – 2025. 

- Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”. 

- Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Thông tư số 06/2022/TTBKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.  
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Câu 122. Nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 

càng nhiều, để bảo đảm tính hiệu quả, khách quan, công bằng, pháp luật 

quy định có những nguyên tắc nào trong thực hiện hỗ trợ pháp lý? 

Trả lời: 

Có 05 nguyên tắc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa nhằm đảm bảo tính hiệu quả, khách quan, công bằng về hỗ trợ pháp 

lý, cụ thể như sau: 

- Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời 

hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công 

khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp. 

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện 

trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

- Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên thực hiện 

thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý. 

- Căn cứ nguồn lực, chương trình hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên: Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ 

hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước; Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định 

của Luật Người khuyết tật; Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều 

kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước. 

- Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 



90 

 

52. Xin cho biết cơ quan nào được giao trách nhiệm thống nhất quản lý 

nhà nước công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả 

nước?  

Trả lời: 

Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định Bộ Tư pháp là cơ 

quan có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước. Theo đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm: 

- Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tham gia ý kiến đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu, 

trong đó có việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện chương trình hoặc nội dung 

chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi bộ, cơ 

quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh. 

- Xây dựng, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tổ chức đánh giá độc lập hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

Cũng theo Nghị định, định kỳ 05 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tổng kết, 

báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp là đơn vị đầu mối triển khai 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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Câu 123. Cơ quan nào được giao đầu mối triển khai, thực hiện 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của bộ, cơ quan 

ngang bộ và địa phương?  

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 55/2019/NĐ-CP, tổ chức pháp chế 

thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan, đơn vị được giao đầu mối triển khai 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Đối với địa phương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

làm đầu mối thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

đồng thời, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và chủ trì thực hiện chương 

trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương. 

Nghị định 55/2019/NĐ-CP cũng quy định cơ quan, tổ chức chủ trì thực 

hiện việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật, chương 

trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức đánh giá kết quả thực 

hiện, tác động đối với đối tượng được hỗ trợ và công khai kết quả đánh giá tại 

mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử của 

mình. Việc tổng hợp ý kiến phản hồi của doanh nghiệp nhỏ và vừa thụ hưởng 

hoạt động hỗ trợ pháp lý là cơ sở đánh giá hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Định kỳ 05 năm/lần, Bộ Tư pháp có trách 

nhiệm tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Câu 124. Trách nhiệm của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong 

việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được 

quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 14 Nghị định 55/2019/NĐ-CP quy định trách nhiệm của tổ chức đại 

diện cho doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, cụ thể như sau:  
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- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về pháp luật, chủ trì, tham gia xây 

dựng, thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

-  Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các 

nguồn lực để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành viên. 

-  Tham gia xây dựng, phản biện, triển khai chính sách liên quan đến hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia đánh giá cơ sở dữ 

liệu về pháp luật và chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. 

Câu 125. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổ chức 

thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như 

thế nào?  

Trả lời: 

Theo quy định của Nghị định số 55/2019/Đ-CP, trách nhiệm của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện như sau: 

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước và tổ chức đại diện cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

- Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định có liên quan, trình tự, thủ tục để 

thụ hưởng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Thụ hưởng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo 

đảm hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. 

Câu 126. Mạng lưới tư vấn viên pháp luật thực hiện hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng, quản lý như thế nào? 

Trả lời: 
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Tư vấn viên pháp luật là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo quy 

định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, tổ chức hành nghề 

luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện hành nghề 

tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, tự nguyện thông báo tham gia và 

được bộ, cơ quan ngang bộ công bố công khai để hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

Tư vấn viên pháp luật có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hành nghề tư 

vấn pháp luật và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp 

luật liên quan đến tư vấn viên pháp luật đó khi tham gia mạng lưới tư vấn viên 

pháp luật. 

Câu 127. Tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, đã có chứng 

chỉ hành nghề luật sư và là giám đốc điều hành công ty luật hợp danh. Hiện 

tôi và công ty muốn tham gia vào mạng lưới tư vấn viên pháp luật để tư vấn 

pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy, để được công nhận là tư vấn 

viên pháp luật, tôi phải đáp ứng những điều kiện gì? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP và Nghị định 55/2019/NĐ-

CP của Chính phủ, để được tham gia vào mạng lưới tư vấn viên pháp luật, tổ 

chức, cá nhân cần đáp ứng yêu cầu như sau: 

- Đối với cá nhân: phải đảm bảo về trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa và tiêu chí về tư vấn viên pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ nơi cá nhân tư 

vấn dự kiến đăng ký.  

- Đối với tổ chức: phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và 

tiêu chí về tổ chức tư vấn pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ nơi tổ chức tư vấn 

dự kiến đăng ký.  
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Cá nhân luật sư, công ty luật phải nộp hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư 

vấn viên pháp luật tới đơn vị được giao đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư 

vấn viên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực 

tuyến để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên.  

Câu 128. Hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối 

với cá nhân luật sư gồm có những giấy tờ, tài liệu gì? 

Trả lời:  

Luật sư, tư vấn viên pháp luật nếu có nhu cầu tham gia mạng lưới tư vấn 

viên pháp luật thì gửi hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ, tài liệu như sau: 

- Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật. 

- Sơ yếu lý lịch và hồ sơ tóm tắt năng lực. 

- Bản sao có chứng thực văn bằng đào tạo. 

- Bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ có liên quan được cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 

Câu 129. Hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối 

với tổ chức gồm có những giấy tờ, tài liệu gì? 

Trả lời:  

Tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật nếu có nhu cầu 

tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật thì gửi hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ, 

tài liệu như sau: 

- Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật. 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Quyết định thành lập. 

- Hồ sơ tóm tắt năng lực. 

- Bản sao có chứng thực hồ sơ của các cá nhân tư vấn thuộc tổ chức. 
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- Bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện 

kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Câu 130. Tôi có gửi hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên 

pháp luật thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tới cơ 

quan A. Qua theo dõi, tôi thấy cơ quan này đã phê duyệt và đăng tải công 

khai danh sách tư vấn viên pháp luật trên cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên 

tôi không có tên trong danh sách này. Đề nghị cho biết, pháp luật có quy 

định về việc thông báo cho cá nhân biết lý do không được tham gia tư vấn 

viên pháp luật hay không? 

Trả lời:  

Theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức nào đủ 

điều kiện được công nhận là tư vấn viên pháp luật thì danh sách sẽ được công bố 

trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ đã đăng ký.  

Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện để được công nhận tư vấn 

viên pháp luật thì đơn vị đầu mối được giao tham mưu tổ chức hoạt động mạng 

lưới tư vấn viên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ sẽ gửi thông báo lý do chưa đủ điều 

kiện cho tổ chức, cá nhân biết. 

Hình thức thông báo có thể là trực tiếp hoặc trực tuyến tới cá nhân đó 

trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký. 

Câu 131. Công ty chúng tôi là một công ty tư vấn chuyên về pháp luật 

thương mại quốc tế, chúng tôi muốn tham gia vào mạng lưới tư vấn viên 

pháp luật để hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các 

doanh nghiệp ngành Công Thương. Vậy, xin hỏi tôi muốn tham gia mạng 

lưới tư vấn viên pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong lĩnh vực này thì cần làm thủ tục gì? Chúng tôi có được tham gia 

mạng lưới tư vấn viên pháp luật của nhiều bộ ngành hay không? 

Trả lời: 
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Theo Quyết định số 243/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành quy 

định hướng dẫn công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp 

luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương, mạng lưới 

tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương là một bộ phận của mạng lưới tư vấn 

viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, tự nguyện 

thông báo tham gia và được Bộ Công Thương công bố công khai để hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. 

Theo đó, công ty nộp hồ sơ tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật 

ngành Công Thương và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Pháp chế) tại địa chỉ 

số 23 phố Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 

Nội. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ ra 

quyết định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật 

ngành Công Thương. Sau khi được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên pháp 

luật ngành Công Thương và được công bố trên Cổng thông tin điện tử ngành 

Công Thương, tư vấn viên truy cập vào Cổng thông tin (tại địa 

chỉ https://business.gov.vn/home) để đăng ký vào cơ sở dữ liệu mạng lưới tư vấn 

viên và thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định. 

Pháp luật quy định cá nhân, tổ chức tư vấn được tham gia mạng lưới tư 

vấn viên của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chí 

theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ đó. 

Câu 132. Khi có nhu cầu hỗ trợ tư vấn pháp luật thông qua mạng 

lưới tư vấn viên pháp luật, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tra cứu mạng 

lưới tư vấn viên pháp luật tại địa chỉ và hình thức nào? Doanh nghiệp được 

quyền lựa chọn tư vấn viên pháp luật tư vấn hay theo chỉ định của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền? 

Trả lời: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-243-QD-BCT-2022-to-chuc-tu-van-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nganh-Cong-Thuong-505573.aspx
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Theo quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP, khi có nhu cầu hỗ trợ tư 

vấn pháp luật, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp 

luật theo lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thông qua danh sách tư 

vấn viên pháp luật được đăng tải trên Cổng thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ 

đó. 

Ví dụ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp 

luật ngành Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx; Cổng thông tin tại địa 

chỉ https://business.gov.vn/home để lựa chọn tư vấn viên pháp luật. 

 Doanh nghiệp được lựa chọn tư vấn viên pháp luật tư vấn phù hợp với 

yêu cầu tư vấn pháp lý của mình trên cơ sở danh sách tư vấn viên pháp luật đã 

được các bộ, cơ quan ngang bộ đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử.   

Câu 133. Sau khi thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên 

pháp luật, doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp 

luật thì phải thực hiện thủ tục như thế nào?  

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

muốn được xem xét, hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật thì phải gửi hồ sơ đề nghị 

hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc. 

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật được gửi đến bộ, cơ quan 

ngang bộ có thẩm quyền phê duyệt tư vấn viên pháp luật mà doanh nghiệp nhỏ 

và vừa có thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật.  

Hình thức gửi hồ sơ đề nghị có thể là trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính hoặc bằng phương thức điện tử. 

Câu 134. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật do doanh 

nghiệp nhỏ và vừa gồm có những giấy tờ, tài liệu gì? 

Trả lời: 

https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-243-QD-BCT-2022-to-chuc-tu-van-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nganh-Cong-Thuong-505573.aspx
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Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật do doanh nghiệp nhỏ 

và vừa gửi đến cơ quan có thẩm quyền gồm có các giấy tờ, tài liệu như 

sau: 

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh 

nghiệp vừa theo mẫu được quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP. 

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, trong đó nêu rõ nội dung tư vấn, phí dịch vụ tư vấn. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ, cơ 

quan ngang bộ xem xét thông báo bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không 

đồng ý hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường 

hợp không đồng ý hỗ trợ chi phí thì phải nêu rõ lý do.  

Câu 135. Đề nghị cho biết, pháp luật quy định mức hỗ trợ tối đa chi 

phí tư vấn pháp luật cho nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ là bao nhiêu? 

Trả lời:  

Mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thuộc nhóm doanh 

nghiệp siêu nhỏ được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP của Chính phủ.  

Theo đó, doanh nghid Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính  vấn pháp 

luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên 

pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 03 triđịnh số 55/2019. 

Câu 136. Đề nghị cho biết, pháp luật quy định mức hỗ trợ tối đa chi phí 

tư vấn pháp luật cho nhóm doanh nghiệp nhỏ là bao nhiêu? 

Trả lời:  

Mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thuộc nhóm doanh 

nghiệp nhỏ được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-

CP của Chính phủ.  
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Theo đó, doanh ghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn pháp 

luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên 

pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm. 

Câu 137. Đề nghị cho biết, pháp luật quy định mức hỗ trợ tối đa chi phí 

tư vấn pháp luật cho nhóm doanh nghiệp vừa là bao nhiêu? 

Trả lời:  

Mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thuộc nhóm doanh 

nghiệp vừa được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-

CP của Chính phủ.  

Theo đó, doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí tư vấn pháp 

luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên 

pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm. 

Câu 138. Xin cho biết pháp luật quy định cơ quan nào có trách nhiệm 

xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về 

vụ việc, vướng mắc pháp lý?  

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tư 

pháp là đơn vị chủ trì tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về vụ 

việc, vướng mắc pháp lý trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh tự cập nhật trên cổng thông tin điện tử của mình các thông tin liên quan theo 

quy định, gửi cho Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tự cập nhật để 

Bộ Tư pháp cập nhật trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật 

và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng 

tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm 

hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi 
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hành mà bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một bên có liên 

quan lên cổng thông tin điện tử của mình hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử 

công khai các văn bản này theo quy định. 

Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời 

đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung 

về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý trong 

thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp vướng mắc 

phức tạp thì có thể trả lời trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu. Việc trả lời của cơ quan, nhà nước quy định tại Điều này không 

áp dụng đối với các yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa về vụ việc cụ thể liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp này, 

bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho doanh nghiệp để 

có thể sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo quy định. 

Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia xây dựng cơ 

sở dữ liệu về pháp luật. 

Câu 139. Doanh nghiệp A thuộc quy mô nhỏ. Được biết Nhà nước 

đang triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

trong đó có bồi dưỡng, cung cấp các kiến thức pháp luật. Doanh nghiệp 

muốn biết chương trình này được triển khai như thế nào? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ, sau khi 

chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có trách nhiệm thực hiện chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình hoặc giao cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện. 

Cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ban hành và công bố công khai kế hoạch triển khai thực hiện 
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trên cổng thông tin điện tử của mình và Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tư pháp. 

Câu 140. Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được triển khai gồm có những nhóm hoạt động nào? Hoạt động cảnh báo rủi 

ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh 

nghiệp nhỏ và vừa có thuộc phạm vi thực hiện Chương trình này hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ, 

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm có 03 nhóm hoạt 

động chính. Trong đó có hoạt động cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của 

ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể: 

- Hoạt động cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, 

thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và 

chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (nếu có). 

- Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bao gồm bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật. 

- Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng 

mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp 

với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

và nguồn lực của bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, tổ 

chức đại diện cho doanh nghiệp. 

Câu 141. Xin cho biết chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa được triển khai thực hiện theo giai đoạn hay hằng năm? Các bộ, 

cơ quan ngang bộ, địa phương có trách nhiệm xây dựng và triển khai 
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Chương trình hỗ trợ pháp lý trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ và trong 

phạm vi địa phương hay không? 

Trả lời: 

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chương trình hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thời hạn thực hiện là 05 năm kể từ 

ngày được phê duyệt.  

Hàng năm, căn cứ Chương trình theo giai đoạn, các bộ, cơ quan ngang bộ, 

địa phương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, 

trách nhiệm, phạm vi quản lý và yêu cầu của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan, địa phương mình. 

Xét trong phạm vi thực hiện, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa gồm có (i) Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành và (ii) 

Chương trình hỗ trợ pháp lý trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. 

Theo đó, bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có trách nhiệm xây dựng và triển 

khai Chương trình hỗ trợ pháp lý phù hợp với yêu cầu về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi và địa bàn quản lý. 

Câu 142. Pháp luật có quy định về trách nhiệm, quy trình xây dựng 

và triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa hay không? 

Trả lời: 

Việc xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện như sau: 

- Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức đại diện cho 

doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý chủ động hoặc 

theo yêu cầu của Bộ Tư pháp đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, gửi đến Bộ Tư pháp để tổng hợp xây dựng chương trình hỗ trợ pháp 

lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  
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- Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và tổ chức khác, cá nhân có 

liên quan xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

II. LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2023 

Câu 1: Tôi thường hay được nghe cụm từ “Hợp tác xã”, tuy nhiên, tôi 

chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ này. Xin hỏi, theo quy định của 

pháp luật, thế nào là “Hợp tác xã” và có tư cách pháp nhân không? 

Trả lời:  

Theo khoản 7 Điều 4 Luật Hợp tác xã giải nghĩa, Hợp tác xã là  tổ chức 

có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, 

hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu 

cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng 

đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 

bình đẳng và dân chủ. 

Câu 2: Vậy xin hỏi Liên hiệp hợp tác xã là thế nào? 

Trả lời:  

Theo khoản 8 Điều 4 Luật Hợp tác xã quy định, Liên hiệp hợp tác xã là tổ 

chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 03 hợp tác xã là thành viên chính thức tự 

nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm 

nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tham gia thị 

trường, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện 

quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ. 

Câu 4: Cơ cấu tổ chức của Hợp tác xã được quy định trong pháp luật 

gồm những thành phần nào? 

Trả lời:  

Theo khoản 17, khoản 18, Điều 4 Luật Hợp tác xã quy định, thành viên 

của hợp tác xã bao gồm thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn.  



104 

 

Cụ thể: Thành viên chính thức gồm: Thành viên góp vốn và sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thành viên góp vốn và góp 

sức lao động vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thành viên góp vốn, sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ và góp sức lao động vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Thành viên liên kết góp vốn là thành viên chỉ góp vốn, không sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và không góp sức lao động 

vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, thành viên liên kết không góp 

vốn được giải thích như thế nào?  

Trả lời:  

Theo Điều 19 Luật Hợp tác xã đã giải thích về thuật ngữ “thành viên liên 

kết không góp vốn”. Theo đó, thành viên liên kết không góp vốn bao gồm: 

a) Thành viên không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã; 

b) Thành viên không góp vốn, chỉ góp sức lao động vào hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; 

c) Thành viên không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã và góp sức lao động vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Câu 6: Xin hỏi, thế nào là vốn điều lệ trong Luật hợp tác xã và luật có 

quy định về mức đóng vốn điều lệ tối đa và tối thiểu không? 

Trả lời:  

Theo khoản 24,25,26 Điều 4 có quy định như sau: Vốn điều lệ được định 

nghĩa là tổng giá trị tài sản do thành viên chính thức và thành viên liên kết góp 

vốn đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập hoặc trong quá trình hoạt động của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Vốn góp tối thiểu là mức vốn góp thấp nhất mà cá nhân, tổ chức phải góp 

vào vốn điều lệ để trở thành thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Vốn góp tối đa là mức vốn góp cao nhất mà 

cá nhân, tổ chức được góp vào vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 
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Câu 7: Xin hỏi, theo Luật Hợp tác xã 2023 có quy định những hành vi 

nào bị cấm, không được thực hiện hay không? 

Trả lời:  

Tại Điều 7 Luật Hợp tác xã quy định rất rõ ràng về những hành vi bị 

nghiêm cấm như sau: 

1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước: 

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ 

hợp tác trong trường hợp không đủ điều kiện; từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đủ điều 

kiện theo quy định của Luật này; 

b) Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên theo quy định của Luật này; 

c) Hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không 

đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật; 

d) Lợi dụng quyền hạn để làm trái với các quy định của pháp luật về hỗ 

trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

đ) Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có liên quan trong đăng ký, hoạt động và thực 

hiện hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

e) Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin sai lệch, không trung thực liên quan 

đến hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

2. Đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

a) Hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của Luật 

này; hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật này và pháp luật 

có liên quan; 

b) Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

c) Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, quản lý và hoạt động 

theo quy định của Luật này; 
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d) Cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực, làm giả giấy tờ để trục 

lợi; 

đ) Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết. 

3. Đối với thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá nhân hoặc của một nhóm 

thành viên; 

b) Cung cấp thông tin không trung thực cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. 

Câu 8: Luật Hợp tác xã 2023 quy định thế nào về người đại diện Hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã? 

Trả lời:  

Theo khoản 1, Điều 11 quy định: Người đại diện theo pháp luật của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cá nhân đại diện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; đại diện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với tư cách người yêu 

cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên 

quan trước Trọng tài, Tòa án và quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật. 

Câu 9: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tối đa bao nhiêu người đại 

diện pháp luật? 

Trả lời:  

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 11 Luật Hợp tác xã 2023 quy định:  

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể có một hoặc nhiều người đại diện 

theo pháp luật, số lượng, chức danh, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo 

pháp luật; phân chia quyền, nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật trong trường 

hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhiều hơn một người đại diện theo pháp 

luật thực hiện theo quy định của Điều lệ. 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm luôn có ít nhất một người 

đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã chỉ còn một người đại diện theo pháp luật mà người này trong vòng 
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30 ngày không thực hiện hoặc không thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người 

đại diện theo pháp luật và không ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết 

thời hạn nêu trên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải tổ chức Đại hội thành 

viên bầu người đại diện theo pháp luật. 

Câu 10: Các thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 

quyền lợi gì trong việc trao đổi thông tin? 

Trả lời:  

Điều 14 Luật Hợp tác xã 2023 quy định rõ về việc công bố thông tin cho 

các thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau: 

1. Thông tin công bố cho thành viên bao gồm: 

a) Điều lệ và quy chế nội bộ; 

b) Nghị quyết của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định của 

Giám đốc (Tổng giám đốc); 

c) Danh sách và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên chính thức, thành viên 

liên kết góp vốn; 

d) Báo cáo tài chính hằng năm; 

đ) Thông tin quản lý, sử dụng quỹ chung không chia và tài sản chung 

không chia; 

e) Thông tin về giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng cho thành viên, 

người lao động; 

g) Thông tin khác phải công khai theo quy định của Điều lệ. 

2. Thông tin quy định tại khoản 1 Điều này phải được niêm yết công khai 

tại trụ sở của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chậm nhất là 05 ngày làm việc kể 

từ ngày ban hành văn bản và được cung cấp cho thành viên khi có yêu cầu. Thời 

gian niêm yết thông tin ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết. 

Câu 11: Xin hỏi luật pháp hiện nay về hợp tác xã có điều khoản nào 

quy định về các nguyên tắc để thực hiện chính sách không? 

Trả lời:  
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Luật Hợp tác xã 2023 có quy định về nguyên tắc thực hiện chính sách như 

sau:  

Tại Điều 17 luật này, thực hiện chính sách phải:  

1.Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, 

nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. 

2. Triển khai đồng bộ với Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập 

thể, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước ở từng thời kỳ. 

3. Trường hợp tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đồng thời đáp 

ứng điều kiện của các mức khác nhau trong cùng một nội dung chính sách, cùng 

thời điểm theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan thì tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lựa chọn mức hỗ trợ có 

lợi nhất. 

Câu 12: Để được xem xét thụ hưởng chính sách, hợp tác xã, liên hợp 

hợp tác xã cần phải đáp ứng được những yêu cầu nào? 

Trả lời:  

Theo khoản 1, Điều 18 Luật Hợp tác xã đã đưa ra nhưng yêu cầu sau đây 

để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để được xem xét thụ hưởng chính sách như: 

Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm 

các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này; không 

trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; 

Phát triển thành viên hoặc tăng tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ hoặc phát triển quỹ 

chung không chia, tài sản chung không chia hoặc thực hiện giáo dục, đào tạo, 

tập huấn, phổ biến, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động hoặc mới thành 

lập tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo quy định của pháp luật; Có báo cáo kiểm toán trong trường hợp nội 

dung chính sách có yêu cầu. 

Câu 13: Vậy theo pháp luật hiện hành, tổ hợp tác phải đạt những tiêu 

chí nào để được xem xét thụ hưởng chính sách? 

Trả lời:  
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Theo khoản 2, Điều 17 Luật Hợp tác xã quy định, Tổ hợp tác được xem 

xét thụ hưởng chính sách khi đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác; 

b) Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do 

vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này; 

c) Phát triển thành viên hoặc thực hiện giáo dục, đào tạo, tập huấn, phổ 

biến, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động hoặc mới thành lập tại địa bàn 

kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy 

định của pháp luật. 

Câu 14: Nguồn vốn để thực hiện chính sách của nhà nước về phát 

triển tổ hợp tác xã, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được xác định thế 

nào? 

Trả lời:  

Điều 19, Luật Hợp tác xã 2023 quy định về nguồn vốn thực hiện chính 

sách như sau:  

1. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước. 

2. Nguồn vốn từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng 

đất và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

3. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

4. Nguồn huy động, tài trợ hợp pháp từ cá nhân, tổ chức trong nước và 

nước ngoài. 

Câu 15: Theo pháp luật hiện hành, chính sách đất đai dành cho hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định thế nào?  

Trả lời: 

Theo khoản 1. Khoản 2, khoản 3 Điều 21 Luật Hợp tác xã đã chỉ ra chính 

sách đất đai cụ thể như sau: 

1. Trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chính quyền địa phương ưu 

tiên bố trí quỹ đất cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê; ưu đãi 

hợp lý về giá và thời gian cho thuê đất đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 
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hợp tác xã chưa được hỗ trợ thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và 

pháp luật có liên quan. 

2. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê đất, đất có mặt nước 

của Nhà nước để sản xuất, kinh doanh thì được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê 

đất có mặt nước; trường hợp thuê, thuê lại đất, đất có mặt nước của tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân để sản xuất, kinh doanh thì được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê đất, 

thuê đất có mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Nhà nước tạo điều kiện để tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

sử dụng đất ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

Câu 16: Chính sách thuế, phí và lệ phí đối với hợp tác xã, tổ hợp hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định thế nào? 

Trả lời:  

Về vấn đề này, Luật Hợp tác xã 2023 đã quy định rõ tại khoản 1, khoản 2 

Điều 22 như sau: 

1. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng mức ưu đãi 

thuế, ưu đãi phí và lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn 

theo pháp luật về thuế, phí và lệ phí. 

2. Không thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác, không thu phí công bố nội 

dung đăng ký trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Câu 17: Trong trường hợp nào doanh nghiệp sẽ được miễn giảm thuế 

thu nhập? 

Trả lời:  

Theo khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, Điều 22 Luật Hợp tác xã 2023 

quy định rõ về vấn đề này như sau:  

3. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về 

thuế thu nhập doanh nghiệp đối với: 

a) Thu nhập từ giao dịch nội bộ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

b) Thu nhập của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tham gia 

liên kết với cá nhân, tổ chức khác hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, 
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gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức vì mục tiêu phát triển 

bền vững; 

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

4. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập hình thành quỹ 

chung không chia, phần thu nhập hình thành tài sản chung không chia của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

5. Miễn, giảm lệ phí môn bài đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

6. Miễn lệ phí trước bạ đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử 

dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

Câu 18: Cần điều kiện gì để Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được thụ hưởng chính sách tiếp cận vốn theo quy định của pháp luật? 

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 23 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định về 

chính sách tiếp cận vay vốn dành cho Tổ hợp tác, hợp tác xã… như sau: 

a) Vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; 

b) Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh 

tín dụng đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định của Chính phủ; 

c) Ưu tiên tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và các định chế tài 

chính theo quy định của pháp luật vì mục tiêu phát triển bền vững; 

d) Hỗ trợ tăng cường năng lực tài chính cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; 

đ) Ưu tiên, hỗ trợ tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành, 

địa phương. 

Câu 19: Chính sách ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được pháp luật 

hiện hành quy định thế nào? 
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Trả lời:  

Điều 24 Luật Hợp tác xã quy đinh như sau:  

1. Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đổi mới sáng tạo, 

nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng 

tạo; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà 

kính; đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ 

thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển 

giao công nghệ; xác lập, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ. 

2. Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chuyển đổi số và ứng 

dụng thương mại điện tử trong sản xuất và lưu thông sản phẩm thông qua xây 

dựng hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp thiết bị đầu cuối và phần mềm, ứng 

dụng dùng chung. 

3. Hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã và kết nối với Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã. 

4. Hỗ trợ kinh phí cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giao công 

nghệ cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở nhu cầu và theo 

hợp đồng được ký kết với cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn. 

Câu 20: Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có được cung cấp 

chính sách tiếp cận và nghiên cứu  thị trường không?  

Trả lời: Theo Điều 25 Luật này, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được cung cấp những thông tin sau:  

1. Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cung cấp thông 

tin về pháp lý, kinh tế; khảo sát và nghiên cứu thị trường; thông tin dự báo, cảnh 

báo các biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam. 

2. Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã liên kết hình thành 

vùng nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, áp dụng và chứng nhận các tiêu 

chuẩn để phát triển thị trường. 

3. Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xây dựng, đăng ký 

nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa; đăng ký, tiếp thị sản phẩm. 
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4. Hỗ trợ hình thành sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc địa 

phương, có đặc trưng về giá trị kinh tế, văn hóa, lợi thế của địa phương. 

5. Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức, tham gia hội 

chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; xây dựng, triển khai, tham gia sàn giao 

dịch thương mại điện tử. 

6. Ưu tiên, hỗ trợ tham gia hoạt động xúc tiến thương mại của các bộ, 

ngành, địa phương. 

Câu 21: Chính sách đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng, trang thiết bị 

đối với Hợp tác xã như thế nào? 

Trả lời:  

Theo Điều 26 luật này quy định:  Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, 

trang thiết bị cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm phục vụ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến 

đổi khí hậu; Chuyển giao một số công trình kết cấu hạ tầng của Nhà nước phục 

vụ lợi ích chung của cộng đồng cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

trên địa bàn để quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng theo quy định của pháp 

luật; Chuyển giao một số công trình công cộng và cơ sở hạ tầng khác cho tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy 

định của pháp luật; Hỗ trợ kinh phí đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng hình thành 

chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Câu 22: Hợp tác xã liệu có được hỗ trợ tư vấn tài chính và đánh giá 

rủi ro không? 

Trả lời:  

Theo Điều 27 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định như sau: 

1. Hỗ trợ chi phí kiểm toán cho hợp tác xã quy mô siêu nhỏ và nhỏ khi 

được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định. 

2. Hỗ trợ tổ chức đại diện, hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong 

việc thực hiện đánh giá rủi ro, tư vấn tài chính; tư vấn kiểm soát nội bộ, tư vấn 
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kiểm toán nội bộ cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Câu 23: Hiện nay có chính sách nào để hỗ trợ hoạt động trong lĩnh 

vực nông nghiệp không?  

Trả lời:  

Theo Điều 28 Luật Hợp tác xã 2023 có đưa ra chính sách hỗ trợ hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp như sau:  

1. Ngoài các chính sách quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 

27 của Luật này, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh 

vực nông nghiệp được thụ hưởng các chính sách sau đây: 

a) Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh 

doanh bảo hiểm; 

b) Hỗ trợ vốn, giống, khoa học và công nghệ khi tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã chuyển đổi sang sản xuất bền vững, nông nghiệp hữu cơ, 

thích ứng với biến đổi khí hậu; 

c) Hỗ trợ chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu khi tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc 

thuê đất, đất có mặt nước của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng 

nguyên liệu sản xuất nông nghiệp tập trung. 

Câu 24: Xin hỏi Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là gì? 

Trả lời: Về vấn đề này, Luật Hợp tác xã 2023 đã quy định rõ tại Điều 29 

như sau: 

1. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách hoặc tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và 

phát triển vốn, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử 

dụng vốn nhằm thực hiện các chức năng sau đây: 

a) Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh 

tín dụng đầu tư đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và đối với thành viên của 

tổ hợp tác, hợp tác xã, trừ thành viên là doanh nghiệp; 

b) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn trong nước và ngoài nước, 

nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của cá nhân, tổ chức trong nước và 



115 

 

nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

c) Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức trong nước theo quy định của pháp 

luật; 

d) Ủy thác, nhận ủy thác cho vay; tư vấn tài chính và đầu tư, đào tạo cho 

khách hàng vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định của pháp 

luật. 

2. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam được thành lập ở Trung 

ương, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập ở tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

3. Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ 

trợ phát triển hợp tác xã. 

Câu 25:Theo quy định của pháp luật, hợp tác xã có những loại thành 

viên nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về điều kiện trở thành thành 

viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn như sau: 

1. Thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã bao 

gồm: 

a) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành 

vi dân sự đầy đủ; 

b) Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

c) Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành 

lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người 

đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

thành viên hợp tác xã; 

d) Pháp nhân Việt Nam. 

2. Thành viên liên kết không góp vốn của hợp tác xã bao gồm: 

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp 

tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 
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b) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi, 

không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân 

sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; khi tham gia các giao 

dịch dân sự, lao động thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp 

luật; 

c) Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành 

lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người 

đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

thành viên hợp tác xã; 

d) Pháp nhân Việt Nam. 

3. Cá nhân, tổ chức phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp vốn hoặc nộp phí 

thành viên và đáp ứng điều kiện quy định của Luật này và Điều lệ. 

4. Thành viên của hợp tác xã có thể đồng thời là thành viên của nhiều hợp 

tác xã, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác. 

Câu 26: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài có được trở thành thành viên Hợp tác xã không? 

Trả lời: Theo khoản 5 Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023, cá nhân là nhà đầu 

tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia là thành 

viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã phải đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy 

định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; 

b) Điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về 

đầu tư. 

Câu 27: Các thành viên chính thức có quyền hạn gì trong Hợp tác xã? 

Trả lời: 

Theo Điều 31 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định về vấn đề này như sau: 

1. Thành viên chính thức có quyền sau đây: 

a) Được hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm; 

b) Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và Điều lệ; 
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c) Được hưởng phúc lợi của hợp tác xã; 

d) Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên; 

đ) Được biểu quyết nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên; 

e) Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám 

đốc), thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý 

khác được bầu; 

g) Kiến nghị, yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban 

kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã; 

h) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên triệu tập Đại hội thành viên bất thường; 

i) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác 

xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

phục vụ hoạt động của hợp tác xã; 

k) Ra khỏi hợp tác xã theo quy định của Luật này và Điều lệ; 

l) Được trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của 

Luật này và Điều lệ; 

m) Được nhận phần giá trị tài sản còn lại của hợp tác xã theo quy định của 

Luật này và Điều lệ; 

n) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; 

o) Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

2. Thành viên liên kết góp vốn có quyền sau đây: 

a) Các quyền quy định tại các điểm b, c, g, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều 

này; 

b) Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội thành viên khi được mời. 

3. Thành viên liên kết không góp vốn có quyền sau đây: 

a) Các quyền quy định tại các điểm a, c, i, k, n và o khoản 1 Điều này; 

b) Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội thành viên khi được mời. 
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Câu 28: Theo Luật Hợp tác xã, các thành viên trong hợp tác xã có 

nghĩa vụ gì? 

Trả lời: Theo Điều 32 Luật này quy định rõ ràng về nghĩa vụ của thành 

viên chính thức, liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn như sau: 

1. Thành viên chính thức có nghĩa vụ sau đây: 

a) Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết theo quy định của 

Điều lệ; 

b) Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã đã đăng ký hoặc góp sức lao 

động theo thỏa thuận với hợp tác xã; 

c) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã 

trong phạm vi phần vốn góp vào hợp tác xã; 

d) Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ; 

đ) Tuân thủ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, quy chế của hợp tác xã, nghị quyết 

Đại hội thành viên và quyết định của Hội đồng quản trị đối với tổ chức quản trị 

đầy đủ hoặc Giám đốc đối với tổ chức quản trị rút gọn; 

e) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

2. Thành viên liên kết góp vốn có nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ 

và e khoản 1 Điều này. 

3. Thành viên liên kết không góp vốn có nghĩa vụ sau đây: 

a) Nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ. Phí thành viên không 

phải là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Phí và lệ 

phí. 

b) Nghĩa vụ quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều này. 

Câu 29: Trường hợp nào thì thành viên chính thức của hợp tác xã bị 

chấm dứt tư cách thành viên? 

Trả lời: Thành viên hợp tác xã bị chấm dứt tư cách thành viên nếu nằm 

trong những trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Hợp tác xã. 

Theo đó, Điều 33 quy định như sau:  
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a) Thành viên là cá nhân đã chết; bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, 

bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi; 

b) Thành viên là tổ chức chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản; 

c) Hợp tác xã chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản; 

d) Thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã; 

đ) Thành viên bị khai trừ theo quy định của Điều lệ; 

e) Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc không góp sức lao 

động trong thời gian liên tục theo quy định của Điều lệ; 

g) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không thực hiện góp vốn 

hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong Điều lệ. 

Câu 30: Vậy đối với thành viên liên kết không góp vốn hoặc liên kết 

góp vốn bị chấm dứt tư cách thành viên trong trường hợp nào? 

Trả lời:  

Đối với việc chấm dứt tư cách thành viên đối với thành viên liên kết 

không góp vốn, liên kết góp vốn được quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 

Điều 33 Luật hợp tác xã năm 2023. Cụ thể:  

2. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết góp vốn theo quy 

định tại các điểm a, b, c, d, đ và g khoản 1 Điều này. 

3. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết không góp vốn: 

a) Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 

này; 

b) Không nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ. 

4. Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách thành viên, giải quyết quyền, 

nghĩa vụ đối với thành viên trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên thực 

hiện theo quy định của Luật này và Điều lệ. 

Câu 31: Điều kiện để trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã như 

thế nào? 

Trả lời: Theo khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 34 quy định như sau:  

1.Thành viên liên hiệp hợp tác xã bao gồm: 
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a) Thành viên chính thức là hợp tác xã; 

b) Thành viên liên kết góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn là pháp 

nhân Việt Nam. 

2. Hợp tác xã, pháp nhân Việt Nam phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp 

vốn và đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật này và Điều lệ. 

3. Thành viên của liên hiệp hợp tác xã có thể đồng thời là thành viên của 

nhiều liên hiệp hợp tác xã, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác. 

Câu 32: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài muốn trở thành 

thành viên liên hiệp hợp tác xã cần điều kiện thế nào? 

Trả lời:   

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia là thành viên 

chính thức, thành viên liên kết góp vốn của liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng 

các điều kiện sau tại khoản 4 Điều 34 Luật Hợp tác xã: 

a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy 

định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; 

b) Điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về 

đầu tư. 

Câu 33: Xin hỏi thành viên liên hiệp hợp tác xã có quyền lợi gì? 

Trả lời: 

Quyền lợi của thành viên liên hiệp Hợp tác xã có những quyền lợi đã 

được quy định rõ tại Điều 35 Luật Hợp tác xã 2023 như sau: 

1. Thành viên chính thức có quyền sau đây: 

a) Được liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm; Được 

phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và Điều lệ của liên hiệp hợp tác 

xã; Được hưởng phúc lợi của liên hiệp hợp tác xã; Được tham dự hoặc bầu đại 

biểu tham dự Đại hội thành viên; Được biểu quyết nội dung thuộc thẩm quyền 

của Đại hội thành viên; Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 

(Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức 

danh quản lý khác được bầu;Kiến nghị, yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc 

(Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của 
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liên hiệp hợp tác xã; Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), 

Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập Đại hội thành viên bất thường; 

Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của liên hiệp hợp tác 

xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt 

động của liên hiệp hợp tác xã… 

2. Thành viên liên kết góp vốn có quyền sau đây:Các quyền quy định tại 

các điểm b, c, g, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này; Tham gia và phát biểu 

nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời. 

Thành viên liên kết không góp vốn có quyền sau đây: 

a) Các quyền quy định tại các điểm a, c, i, k, n và o khoản 1 Điều này; 

b) Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội thành viên khi được mời. 

Câu 34: Vậy nghĩa vụ của các thành viên liên hiệp hợp tác xã thì sao? 

Trả lời: 

Nghĩa vụ của thành viên liên hiệp Hợp tác xã có những quyền lợi đã được 

quy định rõ tại Điều 36 Luật Hợp tác xã 2023 như sau: 

1. Thành viên chính thức có nghĩa vụ sau đây:Góp đủ, đúng thời hạn phần 

vốn góp đã cam kết theo quy định của Điều lệ; Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của 

liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký hoặc góp sức lao động theo thỏa thuận với liên 

hiệp hợp tác xã; Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của liên 

hiệp hợp tác xã trong phạm vi phần vốn góp; Bồi thường thiệt hại do mình gây 

ra cho liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật; Tuân thủ tôn chỉ, mục 

đích, Điều lệ, quy chế của liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết Đại hội thành viên và 

quyết định của Hội đồng quản trị đối với tổ chức quản trị đầy đủ hoặc Giám đốc 

đối với tổ chức quản trị rút gọn;Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ. 

2. Thành viên liên kết góp vốn có nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ 

và e khoản 1 Điều này. 

3. Thành viên liên kết không góp vốn có nghĩa vụ sau đây: 
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a) Nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ. Phí thành viên không 

phải là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Phí và lệ 

phí; 

b) Nghĩa vụ quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều này. 

Câu 35: Trường hợp nào thì chấm dứt tư cách thành viên liên hiệp 

hợp tác xã? 

Trả lời:  

Căn cứ theo Điều 37 Luật Hợp tác xã 2023, tư cách thành viên liên hiệp 

hợp tác xã sẽ bị chất dứt nếu: 

1. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên chính thức bao gồm: 

Thành viên chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản; Liên hiệp hợp tác xã chấm dứt 

tồn tại, giải thể, phá sản; Thành viên tự nguyện ra khỏi liên hiệp hợp tác xã; 

Thành viên bị khai trừ theo quy định của Điều lệ; Thành viên không sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ hoặc không góp sức lao động trong thời gian liên tục theo quy 

định của Điều lệ; Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không thực hiện 

góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong Điều lệ. 

2. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết góp vốn theo quy 

định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều này. 

3. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết không góp vốn 

bao gồm: 

a) Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này; 

b) Không nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ. 

4. Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách thành viên, giải quyết quyền, 

nghĩa vụ đối với thành viên trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên thực 

hiện theo quy định của Luật này và Điều lệ. 

Câu 36: Xin hỏi pháp luật giải thích thế nào về sáng lập viên hợp tác 

xã? 

Trả lời: 

Căn cứ theo Điều 38 Luật Hợp tác xã 2023, sáng lập viên là cá nhân, tổ 

chức tự nguyện cam kết tham gia thành lập và là thành viên chính thức của hợp 
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tác xã; Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết tham 

gia thành lập và là thành viên chính thức của liên hiệp hợp tác xã. 

Sáng lập viên vận động, tuyên truyền thành lập; xây dựng phương án sản 

xuất, kinh doanh, dự thảo Điều lệ; chuẩn bị các điều kiện và triển khai các công 

việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Sáng lập viên có thể liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc tổ chức đại diện nơi thành lập hoặc cơ quan, tổ chức 

khác để được tư vấn, hỗ trợ việc thành lập. 

Sáng lập viên là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà 

đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 

nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. 

Câu 37: Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do sáng 

lập viên tổ chức gồm những thành phần nào? 

Trả lời:  

Căn cứ theo khoản 1 Điều 39 Luật Hợp tác xã 2023 quy định: Hội nghị 

thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức có thành phần 

bao gồm: Sáng lập viên là cá nhân; Người đại diện theo pháp luật hoặc người 

đại diện theo ủy quyền của sáng lập viên là tổ chức; Cá nhân, người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức khác có nguyện 

vọng gia nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đại diện của tổ chức đại diện có 

thể được mời tham gia hội nghị nhưng không có quyền biểu quyết. 

Câu 38: Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực 

hiện theo trình tự thế nào? 

Trả lời: 

Trình tự thành lập hợp tác xã, liên hợp tác xã được thực hiện theo khoản 2 

Điều 39 Luật Hợp tác xã. Theo đó, Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được thực hiện theo trình tự sau đây: Thảo luận về dự thảo Điều lệ; danh 

sách thành viên; phương án sản xuất, kinh doanh; tổ chức quản trị; Thông qua 

Điều lệ; Thông qua danh sách thành viên là cá nhân, tổ chức tán thành Điều lệ 

và đủ điều kiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 
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Câu 39: Thành viên chính thức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết 

định được những nội dung nào? 

Trả lời: 

Theo khoản 3 Điều 39 Luật Hợp tác xã quy định, thành viên chính thức 

được quyết định Phương án sản xuất, kinh doanh; Bầu thành viên Hội đồng quản 

trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với tổ chức quản trị đầy đủ hoặc bầu Giám 

đốc đối với tổ chức quản trị rút gọn. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc 

(Tổng giám đốc);Bầu thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát đối 

với tổ chức quản trị đầy đủ hoặc bầu kiểm soát viên đối với tổ chức quản trị rút 

gọn; Người được ủy quyền đăng ký thành lập và thực hiện các nội dung khác có 

liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã. 

Câu 40: Xin hỏi nội dung của Điều lệ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như thế nào? 

Trả lời:  

Theo Điều 40 Luật Hợp tác xã đã quy định rõ các nội dung của Điều lệ 

Hợp tác xã như sau:  

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính; biểu tượng (nếu có); 

2. Ngành, nghề kinh doanh; 

3. Điều kiện, thủ tục kết nạp thành viên; 

4. Các trường hợp chấm dứt và thủ tục chấm dứt tư cách thành viên, trong 

đó quy định cụ thể về điều kiện chấm dứt tư cách thành viên, bao gồm: 

a) Trường hợp khai trừ thành viên; 

b) Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc thời gian liên 

tục không góp sức lao động của thành viên chính thức; 

c) Giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên chính thức phải 

sử dụng; 

5. Quyền, nghĩa vụ của thành viên; 

6. Tổ chức quản trị; thẩm quyền của Đại hội thành viên; nhiệm vụ, quyền 

hạn của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát đối với tổ 
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chức quản trị đầy đủ hoặc nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, kiểm soát viên 

đối với tổ chức quản trị rút gọn; 

7. Số lượng, chức danh và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp 

luật; phân chia quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường 

hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhiều hơn một người đại diện theo pháp 

luật; 

8. Vốn điều lệ; tăng, giảm vốn điều lệ; vốn góp tối thiểu, vốn góp tối đa, 

hình thức, thời hạn góp vốn; định giá tài sản góp vốn; trả lại một phần hoặc toàn 

bộ phần vốn góp của thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn; 

9. Phí thành viên trong trường hợp có thành viên liên kết không góp vốn; 

10. Hình thức tổ chức Đại hội thành viên; cách thức biểu quyết tại Đại hội 

thành viên; cách thức bầu đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thành viên 

trong trường hợp Đại hội thành viên tổ chức theo hình thức đại hội đại biểu; 

11. Tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tối thiểu; 

12. Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, liên danh, liên 

kết với tổ chức kinh tế; 

13. Lập quỹ; tỷ lệ trích lập quỹ; tỷ lệ, phương thức phân phối thu nhập; 

14. Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, quỹ và khoản lỗ; 

15. Nguyên tắc trả thù lao, tiền lương, tiền công, tiền thưởng và chế độ 

khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên 

Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, người lao động; 

16. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi Giấy chứng nhận phần 

vốn góp; 

17. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

18. Biện pháp xử lý thành viên nợ quá hạn; 

19. Xử lý vi phạm Điều lệ và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ. 

Câu 41: Để đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cần làm thế nào? 

Trả lời:  

Theo Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định:  
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Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm đăng ký thành lập hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và nghĩa 

vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Luật này. 

2. Hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo một 

trong các phương thức sau đây: 

a) Bằng bản giấy nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh; 

b) Bằng bản giấy qua dịch vụ bưu chính; 

c) Qua hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh. 

3. Chính phủ quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh, trình tự, thủ tục, 

liên thông trong đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Câu 42: Vậy làm sao để đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã? 

Trả lời: 

Theo Điều 42 Luật Hợp tác xã quy định về vấn đề này như sau:  

1. Trước khi hoạt động, người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký 

kinh doanh nơi đặt trụ sở chính. 

2. Hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm: 

a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập; 

b) Điều lệ; 

c) Nghị quyết hội nghị thành lập; 

d) Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn; 

đ) Danh sách, số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật là 

người Việt Nam; danh sách, bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo 

pháp luật là người nước ngoài; 

e) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 30 của Luật này; 
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g) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thành lập hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

được tham gia thành lập bởi cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

3. Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 

2 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng 

ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan 

đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung 

cho người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Câu 43: Nội dung giấy đề nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã cần có những gì? 

Trả lời:  

Theo Điều 43 Luật Hợp tác xã quy định Giấy đề nghị đăng ký thành lập 

bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

2. Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

3. Ngành, nghề kinh doanh; 

4. Vốn điều lệ; 

5. Số lượng thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn, trong đó 

nêu rõ thông tin thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân là 

nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 

6. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc 

số giấy tờ pháp lý đối với người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; 

7. Thông tin đăng ký thuế. 
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Câu 44: Để được giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cần những điều 

kiện nào? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 44 Luật Hợp tác xã 2023 quy định để có được 

giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cần: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh 

không bị cấm đầu tư kinh doanh; Có hồ sơ đăng ký hợp lệ; Tên của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này; Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy 

định của pháp luật về phí và lệ phí. 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã theo quy định của Chính phủ. Khi cấp lại, cấp đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải nộp lệ 

phí theo quy định của pháp luật. 

Câu 45: Xin hỏi thế nào là mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trả lời:  

Theo Điều 46 Luật Hợp tác xã 2023, Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được tạo bởi hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh, cấp 

cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi thành lập; Mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho tổ chức 

khác; Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được dùng để thực hiện nghĩa vụ về 

thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác. 

Câu 46: Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã cần làm những gì? 

Trả lời:  

Theo khoản 1 Điều 47 Luật Hợp tác xã quy định: 

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã khi thay đổi một trong các thông tin quy định tại 

khoản 1, 2 và 5 Điều 45 của Luật này hoặc khi thay đổi vốn điều lệ từ 5% vốn 

điều lệ hoặc từ 01 tỷ đồng trở lên hoặc khi tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã. Việc thay đổi được thực hiện theo trình tự sau đây: 
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a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký thay 

đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng 

ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh 

doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung; trường hợp 

từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Câu 47: Việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình 

tự nào? 

Trả lời:  

Theo khoản 2 Điều 47 quy định a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bản 

án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng 

tài có hiệu lực, người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 

thay đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã 

có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ 

sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

3. Chính phủ quy định hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã. 

Câu 48: Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện và địa điểm kinh doanh được quy định trong Luật như thế 

nào? 

Trả lời:  



130 

 

Theo Điều 50 Luật Hợp tác xã, tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 

chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh được quy định như sau:  

1. Tên tiếng Việt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm hai thành tố 

theo thứ tự sau đây: 

a) Tên của hợp tác xã được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã”. Đối với 

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã thì tên bắt 

đầu bằng cụm từ “Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã”. Tên của liên hiệp hợp tác 

xã được bắt đầu bằng cụm từ “Liên hiệp hợp tác xã”; 

b) Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các 

chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. 

2. Tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tên 

được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La- 

tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 

3. Tên viết tắt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được viết tắt từ tên 

tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. 

4. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm 

tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi 

nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa 

điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh. 

5. Việc đặt tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được vi 

phạm quy định sau đây: 

a) Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã đã đăng ký trên phạm vi toàn quốc; 

b) Đặt tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật 

về sở hữu trí tuệ; 

c) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của hợp tác 
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xã, liên hiệp hợp tác xã, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị 

hoặc tổ chức đó; 

d) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo 

đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

6. Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện 

phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Câu 49: Trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt ở đâu 

theo quy định của pháp luật? 

Trả lời:  

Theo Điều 51 Luật Hợp tác xã quy định: Trụ sở chính của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã đặt trên lãnh thổ Việt Nam là địa chỉ liên lạc của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được xác định theo địa giới đơn vị hành chính. 

Câu 50: Pháp luật Việt Nam quy định thế nào về con dấu của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã? 

Trả lời:  

Theo Điều 52 Luật Hợp tác xã quy định:   

1.Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức 

chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định loại dấu, số lượng, hình 

thức và nội dung dấu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng 

đại diện và đơn vị khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu được thực hiện theo quy định của Điều lệ 

hoặc quy chế do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện 

hoặc đơn vị khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dấu ban hành. Hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã sử dụng dấu trong hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

Câu 51:Cần làm những thủ tục gì để đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện; thông báo địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã? 

Trả lời:  
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Theo Điều 55 Luật Hợp tác xã 2023 quy định: 

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền thành lập một hoặc nhiều chi 

nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính ở 

trong nước theo trình tự sau đây: 

a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hoạt 

động của chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách 

nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký 

kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung; trường 

hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh. 

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện ở nước ngoài. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải 

gửi hồ sơ thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh 

nơi đặt địa điểm kinh doanh. 

5. Chính phủ quy định hồ sơ đăng ký hoạt động; đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; thông báo địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Câu 52: Tổ chức quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm 

những thành phần nào? 
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Trả lời:  

Theo Điều 56 Luật Hợp tác xã 2023 quy định: 

1. Tổ chức quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm hai loại: 

a) Tổ chức quản trị đầy đủ bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, 

Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể 

kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc); 

b) Tổ chức quản trị rút gọn bao gồm Đại hội thành viên, Giám đốc, kiểm 

soát viên. 

2. Hợp tác xã quy mô nhỏ, vừa, lớn, liên hiệp hợp tác xã từ 10 thành viên 

trở lên phải tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ. 

3. Hợp tác xã quy mô siêu nhỏ, liên hiệp hợp tác xã dưới 10 thành viên có 

thể tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ hoặc tổ chức quản trị rút gọn. 

4. Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang tổ chức theo tổ chức 

quản trị rút gọn phát triển thành hợp tác xã quy mô nhỏ, vừa, lớn, liên hiệp hợp 

tác xã từ 10 thành viên trở lên thì Đại hội thành viên gần nhất phải quyết định 

việc chuyển sang tổ chức quản trị đầy đủ. 

Câu 53: Thế nào là đại hội thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã? 

Trả lời: 

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Hợp tác xã quy địnhĐại hội thành viên là cơ 

quan quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên 

họp thường niên mỗi năm một lần và có thể họp bất thường. Trường hợp tổ chức 

theo tổ chức quản trị rút gọn, Đại hội thành viên họp định kỳ theo quy định của 

Điều lệ nhưng ít nhất 03 tháng một lần và có thể họp bất thường. 

Câu 54: Đại hội thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tổ 

chức theo hình thức nào? 

Trả lời: 

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 57 Luật Hợp tác xã, Đại hội thành viên được 

tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể 

bao gồm các thành viên chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 
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thành viên. Đại hội đại biểu bao gồm các đại biểu đại diện cho các thành viên 

chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên. Hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có tổng số thành viên chính thức từ 50 thành viên trở lên có 

thể tổ chức đại hội đại biểu. 

Cuộc họp Đại hội thành viên có thể mời thành viên liên kết góp vốn, 

thành viên liên kết không góp vốn tham dự. Cuộc họp Đại hội thành viên có thể 

được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp 

trực tiếp và họp trực tuyến. 

Câu 55: Đại hội thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cần chuẩn 

bị những nội dung nào? 

Trả lời: 

Theo khoản 4 Điều 57 Luật Hợp tác xã, Cuộc họp Đại hội thành viên phải 

được ghi biên bản, có thể ghi âm, ghi hình để cung cấp cho các thành viên nếu 

có yêu cầu. Biên bản họp phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ 

tọa, thư ký từ chối ký thì biên bản họp có hiệu lực nếu được trên 50% thành viên 

tham dự đồng ý ký; biên bản ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký. Người ký tên 

trong biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của 

biên bản họp. 

Câu 56: Xin hỏi tiêu chuẩn đại biểu và trình tự, thủ tục bầu đại biểu 

tham dự đại hội đại biểu? 

Trả lời: 

Theo Điều 58 Luật Hợp tác xã 2023, tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội 

đại biểu gồm: 

1. Tiêu chuẩn đại biểu và trình tự, thủ tục bầu đại biểu tham dự đại hội đại 

biểu do Điều lệ quy định. 

2. Số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu do Điều lệ quy định nhưng 

phải bảo đảm yêu cầu sau đây: 

a) Không được ít hơn 50% tổng số thành viên chính thức đối với hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có tổng số thành viên chính thức từ trên 50 đến 100 

thành viên; 



135 

 

b) Không được ít hơn 30% tổng số thành viên chính thức đối với hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có tổng số thành viên chính thức từ trên 100 đến 300 

thành viên; 

c) Không được ít hơn 20% tổng số thành viên chính thức đối với hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có tổng số thành viên chính thức từ trên 300 đến 1.000 

thành viên; 

d) Không được ít hơn 200 đại biểu đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

có tổng số thành viên chính thức trên 1.000 thành viên. 

3. Đại biểu tham dự đại hội đại biểu phải thể hiện được ý kiến, nguyện 

vọng và có trách nhiệm thông tin về kết quả đại hội cho tất cả thành viên mà 

mình đại diện. 

Câu 57: Thành viên, đại biểu được xác định là tham dự và biểu quyết 

tại cuộc họp Đại hội thành viên trong trường hợp nào? 

Trả lời:  

Theo Điều 61 Luật Hợp tác xã, Thành viên, đại biểu được xác định là 

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Tham dự và biểu quyết bằng hình thức trực tuyến; 

c) Đã ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp. 

Câu 58: Các nội dung nào được Đại hội thành viên thông qua khi có 

ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên, đại biểu 

tham dự và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Hợp tác xã 

2023? 

Trả lời:  

Theo khoản 2 Điều 61 Luật Hợp tác xã: Các nội dung sau đây được Đại 

hội thành viên thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành 

của thành viên, đại biểu tham dự và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 

này: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 
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b) Quyết định việc đầu tư hoặc bán tài sản chung được chia có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; quyết định việc đầu tư hoặc bán tài sản 

chung không chia; 

c) Thay đổi tổ chức quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

d) Tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Câu 59: Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 

(Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán? 

Trả lời: 

Theo Điều 62 Luật Hợp tác xã 2023 quy định:  

1. Thành viên Hội đồng quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải 

đáp ứng các điều kiện sau đây: Là thành viên chính thức hoặc là người đại diện 

theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức là thành viên chính thức; Không 

đồng thời là thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ 

quỹ của cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Không được là người có quan hệ 

gia đình với thành viên khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm 

soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

2. Giám đốc (Tổng giám đốc) của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải 

đáp ứng các điều kiện sau đây: Là thành viên chính thức hoặc là người đại diện 

theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức là thành viên chính thức. Hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ có thể thuê Giám 

đốc (Tổng giám đốc) theo quyết định của Đại hội thành viên. Không đồng thời 

là thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của 

cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Không được là người có quan hệ gia đình 

với thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của 

cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

3. Thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Là thành viên chính thức hoặc là 

người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức là thành viên 

chính thức; Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng 
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giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Không được là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên khác của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám 

đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

4. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên: 

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, 

đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định; 

Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

5. Kế toán trưởng, người làm kế toán phải có chuyên môn, nghiệp vụ về 

kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. 

Câu 60: Trường hợp nào thì miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc 

chấm dứt hợp đồng lao động đối với người giữ các chức danh trong hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã? 

Trả lời: 

Theo Điều 63 Luật Hợp tác xã, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) bị miễn nhiệm, 

bãi nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi; 

d) Tổ chức mà Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên là người đại diện bị mất tư cách pháp nhân hoặc bị chấm dứt tồn 

tại, giải thể, phá sản; 

đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và hợp đồng lao 

động. 
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Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban 

kiểm soát hoặc kiểm soát viên sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc 

chấm dứt hợp đồng lao động phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình 

trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. 

Câu 61: Pháp luật Việt Nam quy định thế nào về tài sản góp vốn của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? 

Trả lời:  

Theo Điều 73 Luật Hợp tác xã 2023 quy định như sau về tài sản vốn góp: 

1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản 

khác, quyền khác định giá được bằng Đồng Việt Nam. 

2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng 

quyền tài sản hợp pháp, quyền khác quy định tại khoản 1 Điều này có quyền góp 

vốn theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải, tài sản khác 

thì cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn góp vốn bằng tài sản đó hoặc thỏa thuận cho 

phép hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng quyền khác đối với tài sản đó 

theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về dân sự. 

4. Thành viên có thể dùng tài sản để tham gia hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thông qua hợp đồng hợp tác, hợp 

đồng liên kết với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trong trường hợp này, tài sản 

đó không phải là tài sản góp vốn và không phải chuyển quyền sở hữu cho hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Câu 62: Việc tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được quy định thế nào? 

Trả lời:  

Theo Điều 78 Luật Hợp tác xã 2023, Vốn điều lệ tăng nếu tăng phần vốn 

góp của thành viên; Tiếp nhận phần vốn góp của thành viên mới. 

Vốn điều lệ giảm nếu thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần 

vốn góp đã cam kết khi quá thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 74 của Luật này; 
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Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho 

thành viên. 

Câu 63: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giảm vốn điều lệ khi 

nào? 

Trả lời: 

Theo khoản 3 Điều 78 Luật Hợp tác xã 2023, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã chỉ được giảm vốn điều lệ khibảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa 

vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho thành viên. 

Câu 64: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có được huy động vốn, tiếp 

nhận các khoản tài trợ không? 

Trả lời: 

Theo Điều 79 Luật Hợp tác xã 2023 quy định:  

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ưu tiên huy động vốn từ thành viên để 

đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận với thành viên. 

2. Trường hợp huy động vốn từ thành viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã huy động vốn từ các nguồn khác theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ. 

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận các khoản hỗ trợ của Nhà 

nước thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Việc quản lý các khoản hỗ trợ của Nhà nước được thực hiện như 

sau: 

a) Khoản hỗ trợ của Nhà nước có quy định đưa vào tài sản chung không 

chia thì được xác định là tài sản chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; 

b) Khoản hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại được tính vào số nợ của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

c) Khoản hỗ trợ của Nhà nước không thuộc điểm a và điểm b khoản này 

thì được quản lý theo quy định của Điều lệ. 

4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận, quản lý và sử dụng các 

khoản tặng cho, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo thỏa thuận phù hợp 
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với quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tặng 

cho, tài trợ có yếu tố nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật, thỏa 

thuận quốc tế và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên. 

Câu 65: Thế nào là Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã? 

Trả lời:  

Theo Điều 80 Luật Hợp tác xã, Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã bao gồm phần vốn góp của thành viên chính thức và thành viên liên 

kết góp vốn, phí thành viên, vốn huy động, vốn tích luỹ, quỹ chung không chia, 

quỹ khác và nguồn thu hợp pháp khác. Việc quản lý, sử dụng vốn hoạt động của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với quy định của Luật này và pháp luật 

có liên quan. 

Câu 66: Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành 

từ nguồn nào? 

Trả lời:  

Theo Điều 88 Luật Hợp tác xã 2023 quy định Tài sản của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được hình thành từ nguồn Phần vốn góp của thành viên chính 

thức, thành viên liên kết góp vốn, phí thành viên; Vốn huy động của thành viên 

và vốn huy động khác; Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động; 

Khoản hỗ trợ của Nhà nước và khoản tặng cho, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ 

chức khác. 

Câu 67: Theo pháp luật Việt Nam, việc xử lý các khoản lỗ, khoản nợ 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã diễn ra như thế nào? 

Trả lời:  

Theo Điều 89 Luật Hợp tác xã 2023, Kết thúc năm tài chính, nếu phát 

sinh lỗ thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chuyển lỗ theo quy định của 

pháp luật về quản lý thuế. Các khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

được xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 
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Câu 68: Trong trường hợp tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì 

cần những thủ tục nào?  

Trả lời:  

Theo Điều 93 Luật Hợp tác xã quy định: Đại hội thành viên của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách thông qua nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã theo quy định của Luật này và Điều lệ. 

Nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm nội dung chủ 

yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách; 

tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tách; phương án sử dụng lao động; 

nguyên tắc, cách thức và thủ tục chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ từ 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách sang hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

được tách, bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không chia; thời hạn 

thực hiện tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nghị quyết tách hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã phải được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, 

Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết; Việc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tách thực hiện theo quy định tại Điều 41 và Điều 42 của Luật này. 

Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

được tách bao gồm tài liệu quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 

42 của Luật này và nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Việc đăng 

ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách thực hiện theo 

quy định tại các điều 41, 47 và 48 của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ 

phải kèm theo nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Câu 69: Vậy thủ tục hợp nhất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 

quy định như thế nào trong luật? 

Trả lời:  

Theo khoản 2 Điều 94 Luật Hợp tác xã quy định:  

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất chuẩn bị dự thảo hợp đồng 

hợp nhất, dự thảo Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất.Hợp đồng 
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hợp nhất phải bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất; phương án sử dụng lao động; phương án xử lý 

các khoản nợ; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản bao gồm cả quỹ 

chung không chia, tài sản chung không chia; thời hạn, thủ tục chuyển đổi vốn 

góp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất thành vốn góp của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; Đại hội thành 

viên của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất thông qua hợp đồng 

hợp nhất, Điều lệ, quyết định tổ chức quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên 

Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến tất cả 

chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; Việc đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất thực hiện theo quy định tại Điều 41 

và Điều 42 của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất bao gồm tài liệu quy định tại các điểm a, b, d, 

đ, e và g khoản 2 Điều 42 của Luật này và hợp đồng hợp nhất, nghị quyết thông 

qua hợp đồng hợp nhất của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất. 

Câu 70: Cơ quan nào đủ thẩm quyền để yêu cầu hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã tạm dừng hoặc chấm dứt kinh doanh? 

Trả lời:  

Theo khoản 2 Điều 96 Luật Hợp tác xã quy định:  

Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:  

a, Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài 

khi phát hiện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không có đủ điều kiện tương ứng 

theo quy định của pháp luật; 
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b, Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định của 

pháp luật có liên quan; 

c, Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một hoặc một số ngành, nghề 

kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án. 

 


